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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
 
 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 



LỜI GIỚI THIỆU 

 
Việc cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên học tập, nghiên cứu là 

nhiệm vụ cần thiết của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường biên soạn tài liệu 
này nằm trong kế hoạch xây dựng hệ thống giáo trình các mô đun. Mục tiêu của giáo 
trình nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về mô đun này, đồng 
thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu trong hoạt động nghề nghiệp 
chuyên môn.  

Nhà trường xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô là giảng viên, giáo 
viên, nhà nghiên cứu, Ban chỉ đạo biên soạn, Hội đồng thẩm định giáo trình nhà trường 
đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này để sinh viên có được tài liệu tham 
khảo, nghiên cứu và học tập. 

Mặc dù các tác giả, Hội đồng biên soạn giáo trình, Hội đồng thẩm định giáo 
trình đã thực hiện đúng quy trình chuyên môn và hết sức cố gắng, song giáo trình này 
vẫn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Mong đọc giả tiếp tục góp ý để nhà 
trường tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện hơn nữa. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
                                                    T.M TÁC GIẢ THAM GIA BIÊN SOẠN 
                                                                              Chủ biên 
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VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

-​ Vị trí: Là môn khoa học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo của 
nghề pháp luật. 

-​ Tính chất: Là môn khoa học xã hội, học sinh sẽ được tiếp cận với nội 
dung kiến thức về luật dân sự và tố tụng dân sự 

MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
-​Kiến thức: 
+ Người học nắm vững được các vấn đề về luật dân sự như: Hợp đồng dân sự, 

quyền sở hữu, quyền thừa kế và các vấn đề về pháp luật tố tụng dân sự.... 
-​Kỹ năng: 
+ Rèn luyện các kỹ năng nhận thức và vận dụng các kiến thức về pháp luật dân 

sự về công tác chuyên môn.... 
-​Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Xây dựng các quan hệ đúng đắn, đúng pháp luật về quyền và nghĩa vụ cỉa mỗi 

con người trong đời sống xã hội.... 
NỘI DUNG MÔN HỌC: 

 



BÀI 1 : KHÁI NIỆM, CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG 
DÂN SỰ 

Giới thiệu: Luật tố tụng dân sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó bao gồm hệ thống các quy phạm 
pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự để đảm bảo việc giải 
quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự một cách nhanh chóng, đúng đắn bảo vệ 
quyền 

Mục tiêu: 
-​Nắm bắt khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự 
Nội dung chính: 
1.​Khái niệm Luật Tố tụng dân sự 
Quyền và lợi ích của các chủ thể là vấn đề quan trọng, là động lực để các chủ 

thể tham gia vào các quan hệ xã hội. Tuy ở những mức độ khác nhau nhưng pháp luật 
của các quốc gia trên thế giới đều công nhận và bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của 
các chủ thể. Quyền, lợi ích chính đáng của các chủ thể không trái pháp luật được Nhà 
nước bảo vệ được gọi là quyền, lợi ích hợp pháp. 

Xã hội là hệ thống các quan hệ đa dạng và phức tạp. Khi tham gia vào các quan 
hệ xã hội các chủ thể phải thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định 
của pháp luật. Việc một chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyền, 
nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật có thể sẽ xâm phạm đến quyền, lợi ích 
hợp pháp của chủ thể khác, dẫn đến tranh chấp. Để duy trì trật tự xã hội, Nhà nước 
thiết lập cơ chế pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Theo đó, cá 
nhân, cơ quan, tổ chức hay chủ thể khác có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm có 
quyền sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định để bảo vệ quyền, lợi ích đó như 
yêu cầu người có hành vi trái pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật, yêu cầu toà án 
hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. 

Căn cứ vào Điều 2 Luật tổ chức toà án nhân dân (LTCTAND) năm 2014 thì toà 
án là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền 
tư pháp. Toà án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bằng hoạt động của mình, toà án góp phần giáo 
dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng 
những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đẩu tranh phòng, chống tội phạm, các vi 
phạm pháp luật khác. Do vậy, khi có chủ thể yêu cầu bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 
pháp của họ trong trường hợp có vi phạm hoặc có tranh chấp thì toà án phải xem xét 
thụ lí giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Các vụ việc phát sinh từ 
quah hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và giầ đình, kinh doanh, thương mại và lao động 
do toà án giải quyết được gọi là vụ việc dân Sự. Trong đó, đốỉ với những việc có tranh 
chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên được gọi là vụ án dân sự; đối với những việc 
không có ữanh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên được gọi là việc dân sự. 

Quá trình giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự là quá trình phức tạp, 
bao gồm nhiều hoạt động khác nhau của toà án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân 
sự, đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của đương sự, người làm chửng, người giám định, người phiên dịch, người định giá tài 

 



sản, người thẩm định giá tài sản (sau đây gội chung là người định giá tài sản) và những 
người có liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân Sự như cá 
nhân, cơ quan, tổ chức lưu giữ các chứng cứ tài liệu của vụ việc dân sự v.v.. Các chủ 
thể này tham gia vào quá trình này với những mục đích, động cơ, nhiệm vụ, quyền hạn 
khác nhau và giữa họ nảy sinh các quan hệ khác nhau như quan hệ giữa toà án, viện 
kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự với đương sự, người đại diện của đương sự, người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, 
người phiên dịch và người liên quan; quan hệ giữa toà án, viện kiểm sật, cơ quan thi 
hành án dân sự với nhau và quan hệ giữa các đương sự với người liên quan. Để bảo 
đảm việc giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự được nhanh chóng, đúng 
đắn; bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và lợi ích của 
Nhà nước, pháp luật quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào 
các quan hệ đó. Trong khoa học pháp lý, trình tự do phàp luật quy định cho việc giải 
quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự được gọi là “tố tụng dần sự”. Hoạt động 
của các chủ thể nêu trên tiến hành trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự và thi hành 
án dân sự theo quy định của pháp luật được gọi là hoạt động tố tụng dân sự. Tuy vậy, 
hiện nay vẫn có ý kiến cho rằng hoạt động thi hành án dân sự không phải là hoạt động 
tố tụng dân sự vì công tác thi hành án dân sự do cơ quan thi hành án dân sự tổ chức. 
Căn cứ vào phạm vi điều chỉnh của các bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) do Nhà nước 
ta đã ban hành thì tố tụng dân sự bao gồm khởi kiện, hoà giải, xét xử sơ thẩm, phúc 
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành bản án, quyết định của toà án nên thi hành 
án dân sự phải được coi là một giai đoạn của tố tụng dân sự. Từ đó, tập hợp các quy 
phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự thành ngành luật 
được gọi là luật tố tụng dân sự. Từ đó, có thể định nghĩa luật tổ tụng dân sự như sau: 
Luật tổ tụng dân sự Việt Nam là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gôm hệ thổng các quy phạm pháp luật điều 
chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự để bảo đảm việc giải quyết vụ việc 
dân sự và thi hành án dân sự nhanh chóng, đúng đắn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của cá nhân, cơ quan, tổ chức và lợi ích của Nhà nước. 

2.​Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự 
a.​Các nguyên tắc chung của Luật Tố tụng dân sự : 
(1)​Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự 
Mọi hoạt động tố tụng dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân theo 
các quy định của Bộ luật này. 

(2)​Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
-​ Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ 

án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án 
bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác. 

-​ Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều 
luật để áp dụng. 

Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi 
điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng. 

 



Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các 
nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định. 

(3)​Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự 
-​ Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm 

quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn 
khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, 
đơn yêu cầu đó. 

-​ Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, 
thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi 
phạm điều cấm của uật và không trái đạo đức xã hội. 

(4)​Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự 
-​ Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ 

cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh 
như đương sự. 

-​ Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và 
chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy 
định. 

(5)​ Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát 
nhân dân tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của đương 
sự, Tòa án, Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật này và phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trường hợp không cung cấp 
được thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đương sự, Tòa án, Viện 
kiểm sát. 

(6)​Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự 
-​ Trong tố tụng dân sự mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không 

phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, 
nghề nghiệp, địa vị xã hội. 

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trong việc thực hiện quyền và 
nghĩa vụ tố tụng trước Tòa án. 

-​ Tòa án có trách nhiệm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong việc thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tố tụng dân sự. 

(7)​Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 
-​ Đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hay người khác có đủ điều 

kiện theo quy định của Bộ luật này bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
-​Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền bảo vệ của họ. 

 



-​ Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm trợ giúp pháp lý cho các đối tượng 
theo quy định của pháp luật để họ thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
trước Tòa án. 

-​ Không ai được hạn chế quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
đương sự trong tố tụng dân sự. 

(8)​Hòa giải trong tố tụng dân sự 
Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải và tạo điều kiện thuận lợi để các 

đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ 
luật này. 

(9)​Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự 
-​ Việc xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có Hội thẩm nhân dân tham gia theo 

quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. 
-​ Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án dân sự, Hội thẩm nhân dân 

ngang quyền với Thẩm phán. 
(10)​ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải 

quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 
-​ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải 

quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 
-​ Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của 

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, việc giải quyết việc dân sự của Thẩm phán dưới bất 
kỳ hình thức nào. 

(11)​Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 
-​ Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải tôn trọng Nhân 

dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. 
-​ Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân. 

Viện kiểm sát có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành 
nghiêm chỉnh và thống nhất. 

-​ Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải giữ bí mật nhà 
nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật; giữ gìn thuần phong mỹ tục của 
dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí 
mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ. 

-​ Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trường hợp người tiến 
hành tố tụng có hành vi trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

-​ Người tiến hành tố tụng trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan 

 



trực tiếp 

 



quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật đó phải bồi thường cho người 
bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

(12)​Tòa án xét xử tập thể 
Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét 

xử theo thủ tục rút gọn. 
(13)​Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai 
-​Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn do Bộ luật này quy định, bảo đảm công 

bằng. 
-​Tòa án xét xử công khai. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ 

gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật 
nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu 
cầu chính đáng của họ thì Tòa án có thể xét xử kín. 

(14)​Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự 
-​ Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký 

Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người phiên dịch, 
người giám định, thành viên Hội đồng định giá không được tiến hành hoặc tham gia tố 
tụng nếu có lý do xác đáng để cho rằng họ có thể không vô tư, khách quan trong khi 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

-​ Việc phân công người tiến hành tố tụng phải bảo đảm để họ vô tư, khách 
quan khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

(15)​Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 
-​Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. 
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo 

quy định của Bộ luật này. 
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị theo 

thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Bộ luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật. 
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được 
xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 

-​ Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi 
phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của Bộ luật này thì được xem xét 
lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

(16)​Giám đốc việc xét xử 
Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án; Tòa án nhân dân 

cấp cao giám đốc việc xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ để bảo đảm 
việc áp dụng pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất. 

(17)​Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án 
-​ Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi 

hành và phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành. 

 



-​ Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tòa án và cơ quan, tổ 
chức được giao nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án phải nghiêm chỉnh 
thi hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ đó. 

-​ Tòa án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thông báo tiến độ, kết quả 
thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Cơ quan thi hành án trực tiếp tổ chức thi hành 
bản án, quyết định của Tòa án có trách nhiệm trả lời cho Tòa án. 

(18)​Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự 
Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự là tiếng Việt. 
Người tham gia tố tụng dân sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc 

mình; trường hợp này phải có người phiên dịch. 
Người tham gia tố tụng dân sự là người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật 

nhìn có quyền dùng ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật; trường 
hợp này phải có người biết ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật để 
dịch lại. 

(19)​Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự 
-​ Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, thực 

hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật nhằm bảo 
đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật. 

-​ Viện kiểm sát tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; 
phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối 
tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có 
đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn 
chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này. 

-​Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái 
thẩm. 

-​Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao 
hướng dẫn thi hành Điều này. 

(20)​Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Tòa án 
-​ Tòa án có trách nhiệm tống đạt, chuyển giao, thông báo bản án, quyết 

định, giấy triệu tập, giấy mời và các giấy tờ khác của Tòa án theo quy định của Bộ luật 
này. 

-​ Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách 
nhiệm chuyển giao bản án, quyết định, giấy triệu tập, giấy mời và các giấy tờ khác của 
Tòa án khi có yêu cầu của Tòa án và phải thông báo kết quả việc chuyển giao đó cho 
Tòa án. 

(21)​Việc tham gia tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng dân sự theo 

quy định của Bộ luật này, góp phần vào việc giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án kịp 
thời, đúng pháp luật. 

(22)​Bảo đảm tranh tụng trong xét xử 

 



-​ Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của đương sự thực hiện quyền tranh tụng trong xét xử sơ thẩm, phúc 
thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của Bộ luật này. 

-​ Đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có 
quyền thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cứ kể từ khi Tòa án thụ lý vụ án dân sự và có 
nghĩa vụ thông báo cho nhau các tài liệu, chứng cứ đã giao nộp; trình bày, đối đáp, 
phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng để bảo vệ 
yêu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc bác bỏ yêu cầu của người khác theo 
quy định của Bộ luật này. 

-​ Trong quá trình xét xử, mọi tài liệu, chứng cứ phải được xem xét đầy đủ, 
khách quan, toàn diện, công khai, trừ trường hợp không được công khai theo quy định 
tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này. Tòa án điều hành việc tranh tụng, hỏi những vấn 
đề chưa rõ và căn cứ vào kết quả tranh tụng để ra bản án, quyết định. 

(23)​Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo những 

hành vi, quyết định trái pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 
tụng hoặc của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trong hoạt động tố tụng dân sự. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết 
kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo; thông báo bằng văn bản về kết quả giải 
quyết cho người đã khiếu nại, tố cáo 

b.​Các nguyên tắc đặc thù của Luật Tố tụng dân sự 
Nguyên tắc của mỗi ngành luật luôn được coi là kim chỉ nam cho chính ngành 

luật đó, là những tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoạt động xây dựng cũng như thực hiện 
pháp luật của đều phải tuân thủ các nguyên tắc này. Luật Tố tụng Dân sự cũng vậy, 
nguyên tắc của Luật Tố tụng Dân sự có thể chia thành các nhóm chính như: Các 
nguyên tắc thể hiện tính tuân thủ pháp luật của hoạt động tố tụng dân sự; 

Các nguyên tắc về tổ chức hoạt động xét xử của tòa án; Các nguyên tắc bảo 
đảm quyền tham gia tố tụng của đương sự; Các nguyên tắc thể hiện trách nhiệm của cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng;… Trong đó, các nguyên tắc đặc thù 
của Luật Tố tụng Dân sự có thể kể đến như: 

♦​Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự: 
Nguyên tắc quyền tự định đoạt là một trong những nguyên tắc quan trọng của 

luật tố tụng hình sự. Quyền tự định đoạt của đương sự là quyền của đương sự trong 
việc tự quyết định về quyền, lợi ích của họ và lựa chọn biện pháp pháp lý cần thiết để 
bảo vệ quyền, lợi ích đó. Tại Điều 5 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về Quyền 
quyết định và tự định đoạt của đương sự: 

“1. Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm 
quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn 
khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, 
đơn yêu cầu đó. 

2.​ Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, 
thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi 
phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.” 

 



Cơ sở của nguyên tắc này chính là từ quyền tự định đoạt trong quan hệ dân sự. 
Các quan hệ dân sự đều phát sinh, xác lập, thay đổi hay chấm dứt trên nguyên tắc tự 
nguyện, tự thỏa thuận giữa các bên tham gia. Mà Luật Tố tụng Dân sự là luật quy định 
về trình tự, thủ tục để giải quyết những yêu cầu, tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp 
luật nội dung (quan hệ pháp luật dân sự nói chung) nên nó luôn gắn liền với pháp luật 
nội dung. Từ đó, pháp Luật Tố tụng Dân sự quy định về quyền tự định đoạt của đương 
sự. 

Đầu tiên, nguyên tắc này xác định quyền của đương sự tự quyết định về việc 
tham gia tố tụng dân sự, đó chính là các chủ hoàn toàn tự quyết về việc có khởi kiện 
vụ án dân sự hoặc yêu cầu giải quyết việc dân sự hay không? Các chủ thể có thể tự 
mình thực hiện quyền này hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện 
quyền. Bên cạnh quyền khởi kiện thì nguyên tắc này còn được thể hiện thông qua việc 
đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn và quyền đưa ra yêu cầu độc lập của người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong quá trình tố tụng, các đương sự có quyền thay đổi, bổ 
sung, rút yêu cầu của mình trong các giai đoạn chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa xét xử. 
Bên cạnh đó, các đương sự hoàn toàn có quyền tự quyết trong việc hòa giải, tự thỏa 
thuận;… 

Việc ghi nhận quyền tự định đoạt của đương sự là một nguyên tắc, Luật Tố tụng 
Dân sự đã đảm bảo cho đương sự được đảm bảo quyền, lợi ích của mình. Đồng thời, 
nguyên tắc này cũng xác định rõ ràng trách nhiệm của Tòa án là phải đảm bảo quyền 
lợi tốt nhất về quyền, lợi ích của đương sự. Và nguyên tắc này cũng tạo điều kiện cho 
đương sự có thể tìm được cho mình một phương thức để giải quyết tranh chấp một 
cách hiệu quả. 

♦​Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự: 

Tại Điều 6 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về nguyên tắc cung cấp 
chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự như sau: 

“1. Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao ộp chứng cứ cho 
Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh 
như đương sự. 

2.​ Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và 
chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy 
định.” 

Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự xác định khi 
đưa yêu cầu hay bác bỏ yêu cầu của người khác, đương sự có quyền, nghĩa vụ cung 
cấp chứng cứ chứng minh để làm rõ căn cứ yêu cầu của mình hay căn cứ bác bỏ yêu 
cầu của người khác. Trước tiên là đối với người khởi kiện khi khởi kiện thì có quyền, 
nghĩa vụ chứng minh cho việc thực hiện quyền yêu cầu, quyền khởi kiện của mình là 
có căn cứ và hợp pháp. Và nếu bị đơn không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn thì bị 
đơn cũng phải đưa ra các chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó. 

 



Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của người khác thì cũng có quyền, nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và 
chứng minh như đương sự. Mặc dù các cơ quan, tổ chức, cá nhân không có quyền và 
lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc có tranh chấp nhưng các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đó là chủ thể đưa ra yêu cầu nên họ cũng phải chứng minh cho yêu cầu của mình đó là 
có căn cứ và hợp pháp. 

Tòa án chỉ hỗ trợ đương sự thực hiện nghĩa vụ chứng minh trong trường hợp họ 
không thể tự mình thực hiện được và trong những trường hợp pháp luật quy định. 
Trường hợp các đương sự không cung cấp, giao nộp chứng cứ hoặc đưa ra không đủ 
chứng chứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo chứng cứ đã thu thập được có 
trong hồ sơ vụ việc và do Tòa án thu thập được. 

♦​Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự: 

Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự là một nguyên tắc cơ bản và đặc trưng 
trong Tố tụng dân sự. Nguyên tắc xác định trách nhiệm của Tòa án trong việc hòa giải 
vụ việc dân sự và tạo điều kiện thuận lợi cho các đương sự thỏa thuận với nhau về việc 
giải quyết vụ việc dân sự trên cơ sở tự nguyện (tự nguyện tham gia hòa giải, tự nguyện 
về nội dung hòa thỏa thuận), nội dung thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp 
luật, trái với đạo đức xã hội. Nguyên tắc này được ghi nhận tại Điều 10 Bộ Luật Tố 
tụng Dân sự 2015: “Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải và tạo điều kiện thuận lợi 
để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự theo quy định 
của Bộ luật này.” 

Nguyên tắc này được thể hiện trong giai đoạn chuẩn bị giải quyết vụ việc, Tòa 
án có trách nhiệm tiến hành hòa giải cho các đương sự( Khoản 1 Điều 205 Bộ Luật Tố 
tụng Dân sự 2015) thông qua phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 
chứng chứ và hòa giải. Trong thủ tục hòa giải, Tòa án đóng vai trò là một bên trung 
gian, độc lập giúp các đương sự thương lượng, thỏa thuận về việc giải quyết vụ việc 
dân sự. Tại phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc, Tòa án tạo điều kiện tốt nhất cho 
các đương sự có thể thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc. 

Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự có ý nghĩa rất lớn cho việc giải quyết 
vụ việc dân sự. Đó là cơ hội để các bên cùng thỏa thuận để giải quyết triệt để vụ việc, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án. Đồng thời, cũng giúp cho hoạt động giải 
quyết vụ việc dân sự tại tòa án thêm hiệu quả, linh hoạt hơn 

BÀI TẬP: Nhận định đúng sai 
1.​ Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa xét xử vụ việc dân sự đưa ra 

quan điểm làm căn cứ để Hội đồng xét xử giải quyết. 
2.​ Việc thay đổi người tiến hành tố tụng do Thẩm phán quyết định. 

 



 

BÀI 2: CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 
Mã chương/mã bài: 
Giới thiệu: Căn cứ vào Điều 1 Bộ luật tố tụng dân sự thì chủ thể của quan hệ 

pháp luật tố tụng dân sự bao gồm: Toà án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, 
đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch, người định giá tài sản 

Mục tiêu: 
- Nắm bắt chủ thể tiến hành, tham gia tố tụng 
Nội dung chính: 
1.​Chủ thể tiến hành tố tụng 

Chánh án toà án là người tiến hành tố tụng đứng đầu toà án, tổ chức và chịu 
trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của toà án. Trong tố tụng dân sự, 
chánh án toà án có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức việc giải quyết các vụ việc dân sự là 
chủ yếu và và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
này của toà án. Tuy vậy, chánh án toà án cũng có thể trực tiếp tiến hành giải quyết các 
vụ việc dân sự như các thẩm phán khác. 

Thẩm phán là người tiến hành tố tụng được bổ nhiệm theo quy định cửa pháp 
luật để làm nhiệm vụ xét xử các vụ án và giải quyết các việc khác thuộc thẩm quyền 
của toà án (Điều 65 Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014; Điều 1 
PLTP&HTTAND). Thẩm phán là người thuộc biên chế của toà án. Trong tố tụng dân 
sự, thẩm phán là người tiến hành tố tụng chủ yếu, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
toà án ữong giải quyết vụ việc dân sự. Thẩm phán tham gia vào tất cả các giai đoạn 
của quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Để thẩm phán thực hiện được nhiệm vụ, quyền 
hạn của họ, pháp luật quy định cụ thể các tiêu chuẩn của thẩm phán. Người được bổ 
nhiệm làm thẩm phán phải có đủ tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và 
sức khoẻ quy định tại Điều 67 Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, Điều 5 
PLTP&HTTAND. 

Hội thẩm nhân dân là người tiến hành tố tụng được bầu theo quy định của pháp 
luật để làm nhiệm vụ xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền của toà án (Điều 1 
PLTP&HTTAND). Khác với thẩm phán, hội thẩm nhân dân không phải là người thuộc 
biên chế của toà án mà do hội đồng nhân dân cùng cấp bầu theo nhiệm kỳ. Tuy cũng là 
người tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ án dân 
sự nhưng hội thẩm nhân dân không tham gia giải quyết tất cả các vụ việc dân sự và tất 
cả các giai đoạn của quá trình tố tụng. Hội thẩm nhân dân chỉ tham gia xét xừ vụ ần 
dân sự ở tại phiên toà sơ thẩm. Khi tham gia xét xử, hội thẩm nhân < dân ngang quyền 
với thẩm phán, độc lập và phải tuân theo pháp luật trong việc giải quyết vụ án. Người 
được bầu làm hội thẩm nhân dân cũng phải có đủ tiêu chuẩn về chính trị, pháp lý và 
sức khoẻ theo quy định tại Điều 85 Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, Điều 5 
PLTP&HTTAND. Thẩm tra viên là người tiến hành tố tụng được bổ nhiệm theo quy 
định của pháp luật thực hiện việc thẩm tra hồ sơ vụ việc dân sự cần xem xét lại theo 
thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc 
dân sự và hỗ trợ thẩm phán thực hiện hoạt động tố tụng dân sự trong việc xét lại bản 
án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Theo quy 
định tại Điều 93 Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, người đã làm thư ký toà án từ 

 



05 năm trở lên, đã được đào tạo nghiệp vụ thẩm tra viên thì có thể được bổ nhiệm vào 
ngạch thẩm tra viên. Thẩm tra viên tiến hành tố tụng theo sự phân công của chánh án 
toà án và thẩm phán. 

Thư ký toà án là người tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong 
việc ghi các biên bản tố tụng. Thư ký toà án thuộc biên chế của toà án. Tiêu chuẩn của 
thư ký toà án tuy không được pháp luật quy định cụ thể nhưng để thực hiện được 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì họ cũng phải có một trình độ pháp luật và trình độ 
nghiệp vụ nhất định. Trong tố tụng dân sự, ngoài việc ghi các biên bản về tố tụng, thư 
ký toà án còn có thể được giao thực hiện những việc khác. Thư ký toà án tiến hành tố 
tụng theo sự phân công của chánh án toà án và thẳm phán. 

Viện trưởng viện kiểm sát là người tiến hành tố tụng đứng đầu viện kiểm sát, tổ 
chức và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát. 
Trong tố tụng dân sự, viện trưởng viện kiểm sát là người tổ chức kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự và chịu 
ưách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn này của viện kiểm sát là chủ yếu. 
Tuy vậy, viện trưởng viện kiểm sát cũng có thể trực tiếp tiến hành kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự như 
các kiểm sát viên khác. 

Kiểm sát viên là người tiến hành tố tụng được bổ nhiệm theo quy định của pháp 
luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (Điều 74 
Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Điều 1 PLKSVKSND). Trong tố tụng 
dân sự, kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
trong việc giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự theo sự phân công và 
dưới sự chỉ đạo của viện trưởng viện kiểm sát. Kiểm sát viên thuộc biên chế của viện 
kiểm sát. Người được bổ nhiệm làm kiểm sát viên cũng phải có đủ chuẩn các tiêu 
chuẩn về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sức khoẻ do pháp luật quy định. Theo 
quy định tại Điều 75 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các điều 2, 18, 
19, 20 PLKSVVKSND thì tiêu chuẩn của kiểm sát viên cơ bản cũng như tiêu chuẩn 
của thẩm phán. 

Kiểm tta viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để giúp kiểm 
sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn khác theo sự phân công của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân. Tiêu chuẩn 
bổ nhiệm kiểm tra viên quy định tại Điều 2 Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội 
số 924/2015/UBTVQH13 ngày 13/5/2015 về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng 
ngạch kiểm tra viên của viện kiểm sát nhân dân. Kiểm tra viên tiến hành tố tụng theo 
sự phân công của viện trưởng viện kiểm sát và kiểm sát viên 

2.​Chủ thể tham gia tố tụng 

a.​Năng lực chủ thể tham gia tố tụng 
♦​Năng lực pháp luật của đương sự trong Tố tụng dân sự. 
Khoản 1, Điều 69, BLTTDS năm 2015 quy định: "Năng lực pháp luật tố tụng 

dân sự là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do pháp luật quy định. 
Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong 
việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình." Năng lực pháp luật 
(NLPL) là khả năng mà pháp luật quy định cho cá nhân, tổ chức có quyền, nghĩa vụ 
pháp lý, tiền đề, điều kiện cần thiết để chủ thể có quyền và nghĩa vụ. Khi tham gia vào 

 



quá trình Tòa án giải quyết VVDS, đương sự có thể có những quyền và nghĩa vụ tố 
tụng theo quy định của pháp luật TTDS. Vì vậy, chúng ta có thể xác định rằng, năng 
lực pháp luật TTDS của đương sự là khả năng pháp luật quy định cho đương sự có 
quyền và nghĩa vụ TTDS. 

Như vậy, NLPL là điều kiện đầu tiên để một chủ thể tham gia vào quá tình 
TTDS. Một chủ thể chỉ có quyền tham gia tố tụng khi được pháp luật thừa nhận cho 
năng lực hành vi TTDS và gắn với mỗi cá nhân, có từ khi họ sinh ra và mất đi khi cá 
nhân đó chết. gắn liền với cá nhân suốt đời và không bị ảnh hưởng với tinh thần, tuổi 
tác, hoàn cảnh, tài sản, bình đẳng. Đối với tổ chức, NLPL có từ khi thành lập và mất đi 
khi không còn tồn tại. 

♦​Năng lực hành vi của đương sự trong Tố tụng dân sự 
Khoản 2, Điều 68, BLTTDS năm 2015 quy định: “Năng lực hành vi tố tụng dân 

sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho 
người đại diện tham gia tố tụng dân sự.” Đây là một phạm trù phức tạp bởi tính liên 
quan đến yếu tố chủ quan như khả năng nhận thức, khả năng hành động, ý chí và lý trí. 
Trong tố tụng dân sự, năng lực hành vi (NLHV) TTDS được hiểu là khả năng bằng 
hành vi của mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ TTDS. Năng lực hành vi không 
bình đẳng và được xác định ở các mức độ khác nhau. Năng lưc hành vi tố tụng dân sự 
được xác định dựa trên cơ sở khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi đó và 
trên cơ sở tính chất, yêu cầu của việc tham gia quan hệ pháp luật TTDS. Đối vớ cá 
nhân chỉ có thể coi là có NLHV TTDS khi cá nhân đó đã thành niên và không bị mất 
năng lực hành vi dân sự. Vì khi muốn Tòa án bảo vệ quyền lợi của mình thì đương sự 
phải có khả năng nhân thức và điều chỉnh hành vi, tham gia quan hệ của pháp luật nội 
dung và có sự hiểu biết nhất định về quyền và lợi ích của mình được quy định như thế 
nào ? 

Trong Tố tụng dân sự, năng lực hành vi của đương sự được xác định một cách 
rõ nét như sau: 

●​ Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi 
tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định 
khác. Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 
thức, làm chủ hành vi thì năng lực hành vi tố tụng dân sự của họ được xác định theo 
quyết định của Tòa án. 

●​ Đương sự là người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân 
sự thì không có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố 
tụng dân sự của đương sự, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này 
tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện. 

●​ Đương sự là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi thì việc thực 
hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp cho những người này tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện. 
Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi thì việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của họ, việc bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho họ được xác định theo quyết định của Tòa án. 

●​ Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã 
tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của 
mình được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động 

 



hoặc quan hệ dân sự đó. Trong trường hợp này, Tòa án có quyền triệu tập người đại 
diện hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc thực hiện quyền, 
nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ 
thực hiện. 

●​ Đương sự là cơ quan, tổ chức do người đại diện hợp pháp tham gia tố 
tụng. Năng lực hành vi của họ được xác định dựa trên năng lực hành vi của người đại 
diện tham gia tố tụng. 

Như vậy, năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi pháp luật. Không 
thể có năng lực hành vi pháp luật nếu không có năng lực pháp luật. Năng lực pháp luật 
tố tụng dân sự cùng với năng lực hành vi tố tụng dân sự tạo thành năng lực chủ thể 
pháp luật tố tụng dân sự 

b.​Các chủ thể tham gia tố dân sự: 
Ngoài cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng thực hiện việc giải 

quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự còn có các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác 
tham gia vào vụ việc dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người 
khác hoặc hỗ trợ cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi 
hành án dân sự. Các hoạt động tố tụng của họ chịu sự chi phối của các cơ quan tiến 
hành tố tụng và người tiến hành tộ tụng. Những người này được gọi là người tham gia 
tố tụng dân sự. 

Người tham gia tố tụng dân sự là người tham gia vào việc giải quyết vụ việc 
dân sự và thi hành án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của 
người khác hoặc hỗ trợ toà án, cơ quan thi hành án trong việc giải quyết vụ việc dân 
sự và thi hành án dân sự. 

Những người tham gia tố tụng dân sự gồm có: Đương sự, người đại diện của 
đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, 
người giám định, người phiên dịch và người định giá tài sàn. Các điều từ Điều 68 đến 
Điều 90 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định tương đối đầy đủ những người 
này là người tham gia tố tụng, trừ người định giá tài sản. Tuy Bộ luật tố tụng dân sự 
không quy định nhưng theo chúng tôi, người định giá tài sản cần được coi là người 
tham gia tố tụng vì hoạt động của họ có ảnh hưởng rất lớn đến việc giải quyết vụ việc 
dân sự và thi hành án dân sự. Những người tham gia tố tụng có thể là cá nhân, cơ quan, 
tổ chức đáp óng được các điều kiện do pháp luật tố tụng dân sự quy định. 

Trong mỗi vụ việc dân sự, số lượng, thành phần những người tham gia tố tụng 
dân sự có thể khác nhau. Việc tham gia tố tụng của họ tuy bị chi phối bởi các cơ quan 
tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến tố 
tụng dân sự. Đối với một số người, các hoạt động tố tụng của họ có thể còn làm phát 
sinh, thay đổi hay đình chỉ tố tụng dân sự. 

3.​Những người tham gia tố tụng dân sự khác 
a.​ Người tham gia tố tụng khác là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của đương sự 
Thứ nhất, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người tham 

gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

 



Thứ hai, những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký 
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự: 

Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư; 
Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của 

pháp luật về trợ giúp pháp lý; 
Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động là người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về 
lao động, công đoàn; 

Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc 
đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính; không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và 
công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an. 

Thứ ba, một số lưu ý đối với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 
sự: 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp 
pháp của những người đó không đối lập nhau. Nhiều người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của đương sự có thể cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một đương 
sự trong vụ án. 

Khi đề nghị Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của đương sự, người đề nghị phải xuất trình các giấy tờ sau đây: 

Luật sư xuất trình các giấy tờ theo quy định của Luật luật sư; 
Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản 

cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thẻ trợ 
giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư; 

Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động xuất trình văn bản của tổ chức đó 
cử mình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tập thể người 
lao động; 

Công dân Việt Nam có đủ điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều này xuất 
trình giấy yêu cầu của đương sự và giấy tờ tùy thân. 

Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này 
thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Tòa án phải vào sổ 
đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy 
yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối 
đăng ký thì Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị. 

b.​Người làm chứng 
Điều 77 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định người làm chứng là “Người biết 

các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, Tòa án triệu 
tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân 
sự không thể là người làm chứng.” 
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Người làm chứng cần tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự về quyền và 
nghĩa vụ của mình, cụ thể tại điều 78 bộ luật tố tụng dân sự, như: 

Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được có liên quan đến 
việc giải quyết vụ việc. 

Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc 
giải quyết vụ việc. 

Được từ chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà nước, bí 
mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình hoặc việc khai 
báo đó có ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với 
mình. 

Được nghỉ việc trong thời gian Tòa án triệu tập hoặc lấy lời khai, nếu làm việc 
trong cơ quan, tổ chức. 

Được thanh toán các khoản chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật. 
Yêu cầu Tòa án đã triệu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính 

mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền và lợi ích hợp pháp khác 
của mình khi tham gia tố tụng; khiếu nại hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng. 

Bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật do khai báo sai sự thật 
gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác. 

Và các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của điều luật. 
c.​Người giám định, người phiên dịch, người đại diện 
Theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự lần lượt tại các điều 79, 81, 85 người 

phiên dịch, người giám định, người đại diện là những người: 
“Điều 79: Người giám định 
Người giám định là người có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết theo quy định 

của pháp luật về lĩnh vực có đối tượng cần giám định mà Tòa án trưng cầu giám định 
hoặc được đương sự yêu cầu giám định theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật này.” 

“Điều 81. Người phiên dịch 
1.​ Người phiên dịch là người có khả năng dịch từ một ngôn ngữ khác ra 

tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng 
được tiếng Việt. Người phiên dịch được một bên đương sự lựa chọn hoặc các bên 
đương sự thỏa thuận lựa chọn và được Tòa án chấp nhận hoặc được Tòa án yêu cầu để 
phiên dịch. 

2.​ Người biết chữ của người khuyết tật nhìn hoặc biết nghe, nói bằng ngôn 
ngữ, ký hiệu của người khuyết tật nghe, nói cũng được coi là người phiên dịch. 

Trường hợp chỉ có người đại diện hoặc người thân thích của người khuyết tật 
nhìn hoặc người khuyết tật nghe, nói biết được chữ, ngôn ngữ, ký hiệu của người 
khuyết tật thì người đại diện hoặc người thân thích có thể được Tòa án chấp nhận làm 
người phiên dịch cho người khuyết tật đó.” 

“Điều 85. Người đại diện 
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1.​ Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp 
luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân 
theo quy định của Bộ luật dân sự. 

2.​ Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự là người 
đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện 
theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người khác cũng là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được 
bảo vệ. 

3.​ Tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện theo pháp luật cho tập 
thể người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án khi quyền, lợi 
ích hợp pháp của tập thể người lao động bị xâm phạm; tổ chức đại diện tập thể lao 
động đại diện cho người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng khi được 
người lao động ủy quyền. 

Trường hợp nhiều người lao động có cùng yêu cầu đối với người sử dụng lao 
động, trong cùng một doanh nghiệp, đơn vị thì họ được ủy quyền cho một đại diện của 
tổ chức đại diện tập thể lao động thay mặt họ khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố 
tụng tại Tòa án. 

4.​ Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người 
đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự. 

Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt 
mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải 
quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là 
người đại diện.” 

Người giám định, người phiên dịch, người đại diện có quyền và nghĩa vụ theo 
quy định của luật. 

BÀI TẬP: 
Bài 1: 
Vợ chồng ông A, bà B có 3 người con là C, D, E. Năm 2016 ông bà chết không 

để lại di chúc.Tài sản của ông bà để lại cho các con là căn hộ 3 tầng tổng diện tích là 
320m2 ở phố X, Hà Nội. Sau khi ông bà chết, anh C ở tầng 1, chị D ở tầng 2, anh E ở 
tầng 3. Năm 2006 anh C bán cho ông K 1/2 diện tích nhà tầng 1 và khi giao nhà thì 
xảy ra tranh chấp do chi D, anh E không đồng ý việc bán nhà. Nay chị D, anh E kiện 
ông K yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà. 

Yêu cầu: 
1.​Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp mà Tòa án cần phải giải quyết ? 
2.​Tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án? 
a)​ Quan hệ pháp luật có tranh chấp mà tòa án cần giải quyết là tranh chấp về 

hợp đồng mua bán nhà giữa anh C và ông K do sự không đồng tình của những người 
có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

b)​Tư cách tham gia tố tụng dân sự của các đương sự: 

 



Chị D, anh E: nguyên đơn 
Ông K: bị đơn 
Anh C: người có quyền, nghĩa vụ liên quan. 
Bài 2: 
Vợ chồng A,B yêu cầu Tòa án giải quyết viêc ly hôn và chia tài sản chung của 

vợ chồng . Sau khi thụ lý, Tòa án tiến hành điều tra thì được biết vợ chồng A, B có vay 
của ông M 60 triệu đồng, vay của bà N 40 triệu đồng. Ông M yêu cầu vợ chồng A, B 
trả số tiền nợ 60 triệu đồng, còn số tiền nợ 40 triệu đồng, bà N không yêu cầu Tòa án 
giải quyết vì nợ chưa hết hạn. Anh (chị) hãy xác định tư cách tham gia tố tụng của các 
đương sự trong vụ án? 

Tư cách tham gia tố tụng: vợ chồng A, B - người yêu cầu giải quyết việc dân 
sự 

Ông M, bà N: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 
Bài 3: 

Căn nhà cấp 4 trên diện tích đất 250 tại xã Vĩnh Tuy – Thanh Trì – Hà Nội 
là của ông A và bà B. Ông bà có 5 người con là M, N, P, Q và chị H. Ông A chết năm 
2016, bà B chết năm 1990. Ngày 13/5/2018 M, N viết giấy bán nhà đất cho anh K với 
giá 42 triệu đồng. Sau khi mua nhà đất do chưa có nhu cầu sử dụng ngay nên anh K đã 
cho M, N tạm thời quản lý sử dụng. Năm 2020 M, N tuyên bố không bán nhà đất nữa 
và trả tiền cho K vì P, Q và H không đồng ý bán nhà đất. 

Ngày 28/3/2021 anh K khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc M, N trả lại nhà đất anh 
đã mua. Anh (chị) hãy xác định quan hệ pháp luật tranh chấp cần giải quyết và tư cách 
tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án? 

Bài 4: 
Tháng 5/2017 bà B cho ông T vay 2000 USD với thời hạn 2 năm. Ông T đã 

viết giấy biên nhận nợ và Ký tên. Tháng 4/2019 bà B chết. Tháng 6/2019 chồng bà B 
là ông A yêu cầu ông T trả nợ nhưng ông T không chịu trả với lý do đã trả cho bà B 
lúc 
bà còn sống. Tháng 1/2020 ông A cùng các con M, N, P khởi kiện yêu cầu Tòa án 
buộc ông T phải trả nợ. Anh (chị) hãy xác định quan hệ pháp luật tranh chấp cần giải 
quyết và tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án? 

 



BÀI 3: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 
Mã chương/mã bài: 
Giới thiệu: Thẩm quyền dân sự của toà án là quyền xem xét giải quyết các vụ 

việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục 
Tố tụng dân sự của toà án. Do đó các chức năng, nhiệm vu, trình tự hay thủ tục cần 
tiến hành theo quy định của Hiến pháp, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân sự. 

Mục tiêu: 
- Nắm bắt thẩm quyền 
Nội dung chính: 
1.​Thẩm quyền chung của tòa án nhân dân 
a.​Thẩm quyền : 
Thẩm quyền thể hiện sự khác biệt giữa các cơ quan nhà nước trong hoạt động 

quản lý đặc thù. Cũng như mang đến thuộc tính tất yếu của cơ quan quyền lực nhà 
nước. Có thể thấy, đối với một cơ quan nhà nước, thẩm quyền giữ vai trò rất quan 
trọng. Từ đó cũng thể hiện trách nhiệm, vai trò của từng cơ quan. 

Theo từ điển tiếng Việt, “thẩm quyền” là quyền xem xét để kết luận và định 
đoạt một vấn đề theo pháp luật.Các quyền lực và quyền hạn được trao trong tính chất 
phân công, phối hợp quản lý đất nước. Các cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn của 
mình, cũng chính là thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Theo từ điển Luật học, “thẩm quyền” là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ hành 
động, quyết định của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống bộ máy nhà nước do pháp 
luật quy định. Từ thẩm quyền mới dẫn đến quyết định, hành động thực hiện trong hoạt 
động tổ chức. 

Như vậy, thẩm quyền là thuật ngữ dùng để chỉ phạm vi, giới hạn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân hoặc cơ quan nhà nước trong việc thực thi quyền lực 
nhà nước được pháp luật quy định. Từ đó quyết định công việc được thực hiện, phải 
thực hiện trong tính chất quản lý nhà nước. 

b.​Thẩm quyền của Tòa án : 
Có thể thấy, thẩm quyền của Tòa án bao gồm các quyền khác nhau của Tòa án 

khi giải quyết vụ việc. Tòa án thực hiện chức năng xét xử, cho nên có chức năng, 
quyền hạn, nhiệm vụ trong hoạt động xét sử. Trên thực tế, các lĩnh vực, khía cạnh giải 
quyết của Tòa án rất rộng. Cho nên: 

“Tòa án nhân dân tối cao, các tòa án nhân dân địa phương, các Tòa án quân 
sự và các Tòa án khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, 
lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp 
luật”. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy: 
Thẩm quyền của tòa án được xác định trong tính chất vụ việc. Là quyền của tòa 

án trong việc xem xét giải quyết các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự 
và những vụ việc khác theo quy định của pháp luật. Kết quả của công việc xét xử là 

 



quyền ra bản án, quyết định khi giải quyết vụ việc đó. Kết luận cuối cùng của tòa án có 
hiệu lực thi hành bắt buộc trong cơ chế quản lý nhà nước. 

2.​Thẩm quyền theo cấp tòa án 
a.​Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 
Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 

tương được được quy định như sau: 
Một là, sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật: 

–​ Trong tố tụng hình sự theo Khoản 1 Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự 
2015 quy định 

“1. Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm 
ít nghiêm trọng (là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn 
mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định đối với tội ấy là 
phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm); tội phạm nghiêm 
trọng (là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất 
của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù 
đến 07 năm tù) và tội phạm rất nghiêm trọng ( là tội phạm có tính chất và mức độ nguy 
hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự quy 
định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;), trừ những tội phạm: 

a)​Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 
b)​Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; 
c)​ Các tội quy định tại các Điều 123 (tội giết người), Điều 125 (tội giết 

người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh), Điều 126 (Tội giết người do vượt 
quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người 
phạm tội), Điều 227 (tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài 
nguyên) , Điều 277 (tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay), Điều 278 (tội cản trở 
giao thông đường không), Điều 279 (tội đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm 
hoạt động bay không đảm bảo an toàn) , Điều 280 (tội điều động hoặc giao cho người 
không đủ điều kiện điều khiển tàu bay), Điều 282 (tội chiếm đoạt tàu bay, tàu biển), 
Điều 283 (tội điều khiến tàu bay vi phạm quy định về hàng không của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 284 (tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm 
quy định về hàng hải của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Điều 286 (tội 
phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt đông của mạng máy tính, mạng viễn 
thông, phương tiện điện tử), Điều 287 (Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của 
mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử), Điều 288(Tội đưa hoặc sử 
dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông) , Điều 337 (Tội cố ý làm lộ 
bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà 
nước), Điều 368 (Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội), Điều 369 (Tội 
không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội), Điều 370 (tạo ra bản án trái pháp 
luật), Điều 371 ( tội ra quyết định trái pháp luật), Điều 399 (tội đầu hàng địch) và Điều 
400 (tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh) của Bộ luật 
hình sự; 

d)​ Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.” 

 



–​Trong tố tụng dân sự theo Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định 
“1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 

những tranh chấp sau đây: 
a)​ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 

28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này; 
b)​ Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại Khoản 1 Điều 30 của 

Bộ luật này, ví dụ: “1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại 
giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 

Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ 
chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 

Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công 
ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng 
quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công 
ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 

Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.” 

c)​Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.…. 
4.​ Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc 

kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của 
vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công 
dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú 
ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác 
của pháp luật Việt Nam.” 

– Trong tố tụng hành chính theo Điều 31 Luật tố tụng hành chính năm 
2015 quy định 

“Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: 
1.​ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành 

chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa 
án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết 
định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 

2.​ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối 
với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó. 

3.​ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng 
phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.” 

Hai là, giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật. 
Điển hình là giải quyết các yêu cầu dân sự (Khoản 2, Điều 35 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015) 

 



 
đây: 

“2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm 
quyền giải quyết những yêu cầu sau 

 
a)​Yêu cầu về dân sự quy định tại các 

Khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 
27 

của Bộ luật này; 

b)​Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này; 

c)​ Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại Khoản 1 và khoản 6 
Điều 31 của Bộ luật này; 

d)​Yêu cầu về lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 33 của Bộ luật 
này.” 

Hiện nay, số lượng tòa án nhân dân cấp huyện là rất lớn và đang có xu hướng 
gia tăng do nhu cầu chia tách, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện mới, tương 
ứng với 705 đơn vị hành chính cấp huyện là 705 tòa án cấp huyện. Về cơ sở vật chất 
của các Tòa án, do trong thời gian dài chưa được quan tâm đúng mức và do tình hình 
chia tách địa giới hành chính cấp huyện, nên hiện nay trụ sở làm việc và hội trường xét 
xử của nhiều Tòa án, nhất là ở cấp huyện còn thiếu thốn, chật chội, thậm chí có đơn vị 
vẫn chưa được cấp đất để xây dựng trụ sở mà phải thuê nơi làm việc và hội trường xét 
xử 

Vì Tòa án cấp huyện được tổ chức dàn trải theo các đơn vị hành chính cấp 
huyện, nên số lượng các vụ việc giải quyết của Tòa phụ thuộc vào đặc điểm dân số, 
mức độ phát triển kinh tế-xã hội, tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự, thương 
mại, xảy ra trên từng địa bàn, do đó có sự chênh lệch giữa Tòa án huyện này và tòa án 
huyện khác trong cùng một tỉnh hoặc giữa Tòa huyện của tỉnh này và Tòa án huyện 
của tỉnh khác. 

Tuy nhiên, về cơ bản, cơ sở vật chất của Tòa án nhân dân huyện ngày càng 
được bảo đảm, phục vụ cho công tác xét xử, đội ngũ cán bộ, công chức ngành ngày 
càng nâng cao về số lượng- có 8.593 người (3.813 Thẩm phán), Về trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, 20% Thẩm phán Tòa án cấp huyện có trình độ cử 
nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị , về phẩm chất đạo đức, 100% Thẩm phán 
Tòa án nhân dân các cấp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đa số đáp ứng yêu 
cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức đối với người cán bộ, Đảng viên theo quy định 
của Trung ương, đáp ứng được đòi hỏi của công việc. 

Để hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện được bảo đảm, cần thực 
hiện các giải pháp sau: đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nguyên tắc Hiến định về 
tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đảm bảo áp dụng pháp luật một 
cách thống nhất; Kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp; làm tốt công tác 
tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân các cấp; Củng cố và hiện đại hóa 
cơ sở vật chất cho các Tòa án;, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trao đổi 
kinh nghiệm, hợp tác quốc tế phục vụ cho hoạt động xét xử của Tòa án. 

b.​Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp Tỉnh 
 



Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn 
hay thẩm quyền như sau: 

 



Một là, sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật 
+ Trong tố tụng hình sự: 
“ Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử sơ thẩm những vụ án: Vụ án hình sự về các 

tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện; Vụ án hình sự có 
bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ án ở nước 
ngoài; Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện nhưng 
có nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan 
đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra 
viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc trung ương, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy 
tín cao trong dân tộc ít người.” theo Khoản 2, Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 

“ Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu xét xử ở Việt Nam thì Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh nơi cư trú cuối cùng của bị cáo ở trong nước xét xử. Nếu không xác định được nơi 
cư trú cuối cùng ở trong nước của bị cáo thì tùy trường hợp, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao ra quyết định giao cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử.” 
Theo Khoản 2, Điều 269, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 

+ Trong tố tụng dân sự: 
“ Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 

những vụ việc sau đây: 
a)​ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 

động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này, trừ những tranh chấp 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 và 
khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này; 

b)​ Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 
động quy định tại các Điều 27, 29, 31 và 33 của Bộ luật này, trừ những yêu cầu thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Khoản 2 và Khoản 
4 Điều 35 của Bộ luật 

c)​ Tranh chấp, yêu cầu mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần 
phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 
nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp Tòa án nhân dân cấp 
huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết 
việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về 
nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực 
biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt 
Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những 
vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định 
tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết 
khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.” theo Điều 37 
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 

+ Trong tố tụng hành chính: 

 



Theo Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015Tòa án cấp tỉnh giải quyết 
theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: 

“1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, 
Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết 
định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà 
người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành 
chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc 
trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, 
người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính. 

2.​ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan thuộc 
một trong các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi 
kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với 
Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên 
lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm 
quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính. 

3.​ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà 
nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm 
quyền trong cơ quan nhà nước đó. 

4.​ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành 
chính với Tòa án. 

5.​ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan đại 
diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc của người có 
thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú trên cùng phạm vi địa 
giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú tại Việt 
Nam thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

6.​ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ 
luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án. 

7.​ Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc 
cạnh tranh mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm 
vi địa giới hành chính với Tòa án. 

8.​ Trường hợp cần thiết, Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên giải quyết vụ án hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện theo quy định tại Điều 31 
của Luật này.” 

Hai là, phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chưa có hiệu lực 
pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật. 

+ Trong Tố tụng hình sự: Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử phúc 
thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị. 
Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, 

 



kháng 

 



nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định 
không bị kháng cáo, kháng nghị. (Khoản 1, Điều 344; Điều 345 Bộ luật tố tụng hình 
sự 2015). 

+ Trong Tố tụng dân sự: thẩm quyền phúc thẩm được quy định dành cho các 
Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh (Tòa dân sự, tòa gia đình và người chưa 
thành niên, Tòa kinh tế, Tòa lao động )- Điều 38 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 

Ba là, kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, 

Khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật 
tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao xem xét, kháng nghị. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý, khi Tòa án nhân dân 
cấp huyện là cơ quan cấp dưới trực tiếp, vì vậy, mọi sai phạm trong tố tụng cần được 
Tòa án nhân dân tỉnh phát hiện và kháng nghị lên cơ quan có thẩm quyền để giải 
quyết. 

Bốn là, giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật: giải quyết việc 
dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự 

Ví dụ như tuyên bố mất tích hoặc đã chết; quyết định cho thi hành bản án nước 
ngoài tại Việt Nam; quyết định cho thi hành phán quyết của Trọng tại thương mại; hủy 
kết hôn trái pháp luật; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con;… 

Vai trò của Tòa án nhân dân tỉnh được thể hiện rõ thông qua việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của các Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh bao gồm: 
Tòa hình sự, Tòa dân sự; Tòa hành chính; Tòa kinh tế; Tòa lao động; Tòa gia đình và 
người chưa thành niên hoặc tòa khác (tùy thuộc vào thực tiễn xét xử tại các Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). 

Hiện nay, hệ thống tòa án nhân dân tỉnh đã được tổ chức 63/63 tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, đang là cánh tay nối dài cho hệ thống Tòa án nhằm đảm bảo 
được chức năng xét xử, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích của đất nước. Tòa án 
nhân dân tỉnh vừa hoạt động một cách độc lập, vừa phụ thuộc trong mối quan hệ với 
cả hệ thống. 

3.​Thẩm quyền theo lãnh thổ và thẩm quyền theo sự lựa chọn 
a.​Thẩm quyền theo lãnh thổ 
Thẩm quyền của Tòa án là toàn bộ quyền do pháp luật quy định, theo đó Tòa án 

được tiến hành xem xét, giải quyết những vụ việc cụ thể theo quy định pháp luật. 
Ý nghĩa của việc xác định được thẩm quyền của Tòa án: 
–​ Tránh được sự chồng chéo nhiệm vụ, tạo điều kiện cho Tòa án xét xử 

nhanh chóng và đúng đắn với tính chất của vụ việc 
–​ Tránh tình trạng giải quyết không đúng thẩm quyền hoặc đùn đẩy trách 

nhiệm giữa các Tòa án. 
–​Xác định được các điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết của đội ngũ cán 

bộ. 
–​Tránh được vụ việc bị hủy để xét xử lại gây mất thời gian, tổn phí vật chất. 

 



–​ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án dân sự, chuyển giao bản án, 
quyết định, giải thích bản án, quyết định. 

–​ Tạo điều kiện thuận lợi cho các đương sự trong việc tham gia bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước Tòa án. 

Về nguyên tắc việc phân định thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ phải được 
tiến hành dựa trên cơ sở bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án được 
nhanh chóng, đúng đắn, bảo đảm việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của các đương sự nhưng vẫn đảm bảo Tòa án có thẩm quyền giải quyết là 
Tòa án thuận lợi nhất cho việc tham gia tố tụng của đương sự, là Tòa án có điều kiện 
thuận lợi nhất để giải quyết vụ án. Về căn bản các quy định về thẩm quyền theo lãnh 
thổ tại Điều 39 và Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã kế thừa các quy định 
trước đây. Tuy nhiên, cũng có những điểm khác biệt nhất định. 

Ví dụ như quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015 thì theo hướng cụ thể hơn là “Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án 
nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết”. Quy định này của Bộ luật Tố tụng dân 
sự năm 2015 dường như đã đi theo hướng giới hạn hơn thẩm quyền của Tòa án nơi có 
bất động sản chỉ đối với trường hợp có đối tượng tranh chấp là bất động sản chứ không 
bao hàm cả trường hợp tranh chấp về quyền tài sản liên quan đến bất động sản. Quy 
định này là hợp lý Tòa án nơi có bất động sản là Tòa án có điều kiện thuận lợi hơn cả 
trong việc tiến hành các biện pháp xác minh, đảm bảo cho việc giải quyết vụ kiện sát 
với thực tế sự việc như xem xét, thẩm định tại chỗ (xác minh thực địa); tiến hành định 
giá tài sản; thu thập tài liệu từ cơ quan nhà đất… Hiện nay, Bộ luật tố tụng dân sự 
2015 chưa có một quy định có tính định nghĩa chính thức như thế nào là trường hợp 
“đối tượng tranh chấp là bất động sản” để khi vận dụng có thể bao quát và xác định 
chính xác Tòa án có thẩm quyền đối với các tranh chấp dân sự. 

Ngoài ra, điểm b Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: “Các 
đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, 
làm việc của nguyên đơn…”. Như vậy, quyền tự định đoạt của các đương sự đã được 
pháp luật đề cao, tôn trọng, theo đó nếu bị đơn đồng ý với nguyên đơn về việc giải 
quyết vụ án tại Tòa án nguyên đơn cư trú làm việc thì Tòa án đó không được từ chối 
thụ lý. Tuy nhiên, đối với tranh chấp mà đối tượng tranh chấp là bất động sản thì các 
bên không được thỏa thuận mà vẫn là Tòa án nơi có bất động sản giải quyết. Bên cạnh 
các quy định về xác định thẩm quyền như trên thì để đảm bảo thuận tiện cho nguyên 
đơn trong việc tham gia tố tụng, tại điểm b khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 
2015 quy định nguyên đơn, người yêu cầu có thể lựa chọn Tòa án mà không cần sự 
đồng ý của bị đơn, người yêu cầu. Quy định này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, tạo 
điều kiện thuận lợi, linh hoạt cho chủ thể khởi kiện thực hiện việc lựa chọn Tòa án có 
thẩm quyền giải quyết cho mình, trao cho họ sự chủ động trong việc lựa chọn Tòa án 
giải quyết tranh chấp trong một số trường hợp nhất định như: Nguyên đơn không biết 
nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn; tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng;… 

b.​Thẩm quyền theo sự lựa chọn 
*Thẩm quyền của Tòa án theo loại việc 
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo loại việc là tổng hợp các loại vụ việc về 

dân sự mà Tòa án có thẩm quyền thụ lý và giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự 

 



(TTDS). Thẩm quyền về loại việc của Tòa án sẽ phân định với những vụ việc dân sự 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác. 

Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) năm 2015 được xây dựng dựa trên Hiến 
pháp năm 2013 và theo đó nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của các chủ thể được ghi nhận tại Điều 4 BLTTDS năm 2015. Đáng chú ý là 
sự bổ sung khoản 2 Điều luật này: “Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân 
sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”, đây có thể nói là sự thay đổi quan trọng nhất 
của BLTTDS năm 2015 so với BLTTDS năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) nhằm 
đảm bảo quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý của người dân 
được thực hiện. 

*Thẩm quyền của Tòa án theo cấp 
Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 quy định về hệ thống tổ 

chức Tòa án thì TAND cấp huyện và TAND cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm 
đối với các VADS. Do vậy, việc xác định đúng thẩm quyền của Tòa án theo cấp chỉnh 
là việc xác định xem đối với một VADS cụ thể TAND cấp huyện hay TAND cấp tỉnh 
sẽ có thẩm quyền giải quyết. Việc xác định thẩm quyền của Tòa án theo cấp được quy 
định tại Điều 35, 37 BLTTDS năm 2015 dựa trên tính chất phức tạp của từng loại vụ 
việc, dựa vào điều kiện cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực tế của đội 
ngũ cán bộ Tòa án. 

*Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ và theo sự lựa chọn của các bên đương 
sự 

Về nguyên tắc việc phân định thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ phải được 
tiến hành dựa trên cơ sở bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án được 
nhanh chóng, đúng đắn, bảo đảm việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của các đương sự nhưng vẫn đảm bảo Tòa án có thẩm quyền giải quyết là 
Tòa án thuận lợi nhất cho việc tham gia tố tụng của đương sự, là Tòa án có điều kiện 
thuận lợi nhất để giải quyết vụ án. Về căn bản các quy định về thẩm quyền theo lãnh 
thổ tại Điều 39 và Điều 40 BLTTDS năm 2015 đã kế thừa các quy định của BLTTDS 
trước đây. Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình do Luật hôn nhân và gia đình năm 
2014, Bộ luật dân sự năm 2015 điểu chỉnh đều thuộc. thẩm quyển giải quyết của Tòa 
dân sự. 

Bên cạnh các quy định về xác định thẩm quyền như trên thì để đảm bảo thuận 
tiện cho nguyên đơn trong việc tham gia tố tụng, tại điểm b khoản 1 Điều 39 Bộ luật 
Tố tụng Dân sự 2015 quy định nguyên đơn, người yêu cầu có thể lựa chọn Tòa án mà 
không cần sự đồng ý của bị đơn, người yêu cầu. Quy định này hoàn toàn phù hợp với 
thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt cho chủ thể khởi kiện thực hiện việc lựa 
chọn Tòa án có thẩm quyền giải quyết cho mình, trao cho họ sự chủ động trong việc 
lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp trong một số trường hợp nhất định như: Nguyên 
đơn không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn; tranh chấp về bồi thường thiệt 
hại ngoài hợp đồng;… 

* Quy định về lựa chọn thẩm quyền của Tòa án 
Trong một số trường hợp việc xác định thẩm quyền theo lãnh thổ gặp khó khăn 

ví dụ trong vụ án có nhiều bị đơn mà nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở ở một 
nơi khác nhau, hoặc trong một vụ tranh chấp bất động sản, các bất động sản ở nhiều 
nơi khác nhau, V.V. hoặc nếu để Tòa án có thẩm quyển theo lãnh thổ giải quyết sẽ 

 



không thuận lợi cho nguyên đơn, người yêu cầu, trong một số trường hợp lợi ích của 
nguyên đơn, người yêu cầu phải được chú ý bảo vệ, ví dụ như nguyên đơn là người bị 
bị đơn gây thiệt hại, V.V.. Vì thế, Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành đã quy định 
trong một số trường hợp nguyên đơn, người yêu cầu có quyền lựa chọn Tòa án giải 
quyết vụ việc. Khi áp dụng Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành thì cần phải chú 
ý: 

- Về nguyên tắc là phải áp dụng Điểu 35, 37 và Điểu 39 Bộ luật tố tụng dân sự 
hiện hành để xác định thẩm quyển. Vì vậy, khi nguyên đơn chọn Tòa án để khởi kiện 
thì phầi đối chiếu với quy định của Điều 35, 37 và Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự hiện 
hành để xác định việc nguyên đơn lựa chọn Tòa án giải quyết có được pháp luật cho 
phép hay không? Và có phù hợp, có thỏa mãn điều kiện đã quy định ỏ Điều 40 Bộ luật 
tố tụng dân sự hiện hành hay không? Nếu là trường hợp bắt buộc phải tuân theo quy 
định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành thì không chấp nhận yêu cầu lựa 
chọn Tòa án của nguyên đơn và phải áp dụng Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành 
để xác định thẩm quyền 

BÀI TẬP: Tình huống 
Năm 2002, ông bà M,N chết có để lại di sản là một căn nhà trên diện tích đất 

400m2 tại phường K, quận D, thành phố H. Ông bà có 4 người con là A, B, C, D. 
Anh A và anh B hiện cư trú tại quận 1 thành phố H, anh C hiện cư trú tại Mỹ, 

anh D có hộ khẩu thường trú tại thành phố M thuộc tỉnh TG nhưng hiện đang quản lý, 
sử dụng nhà đất cha mẹ để lại và có đăng ký tạm trú tại phường K, quận D, thành phố 
H. 

Nay anh A cho rằng anh D có ý định chiếm toàn bộ nhà đất nên có đơn khởi 
kiện yêu cầu chia thừa kế. 

Yêu cầu : 
Theo anh chị, Tòa án cấp nào có thẩm quyền sơ thẩm vụ việc trên? 
Có ý kiến cho rằng anh A phải khởi kiện tại tòa án thành phố M thuộc tỉnh TG. 

Hãy cho biết ý kiến này đúng hay sai và giải thích tại sao? 

Toà án có thẩm quyến giải quyết vụ việc trên là Toà án nhân dân thành 
phố H. 

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 33 thì “Toà án nhân dân huyện,thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh có thẩm quyển giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp về dân sự, 
hôn nhân và gia đình quy định tại điều 25 và điều 27 bộ luật này”. 

Theo Khoản 5 Điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự thì “Tranh chấp về thừa kế tài 
sản” là một trong những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. 
Tòa án có thẩm quyền giải quyết đối với các tranh chấp về thừa kế, trong đó phải kể 
đến yêu cầu chia di sản thừa kế, có thể theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Trong vụ việc đề ra, Ông bà M, N có 4 người con là A, B, C, D , sau khi qua 
đời để lại ngôi nhà trên diện tích đất 400m2 tại phường K, quận D, thành phố H. D có 
hộ khẩu thường trú tại thành phố M thuộc tỉnh TG nhưng hiện đang quản lý, sử dụng 
nhà đất cha mẹ để lại và có đăng ký tạm trú tại phường K, quận D, thành phố H, A cho 
rằng anh D có ý định chiếm toàn bộ nhà đất nên có đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa 

 



kế. Như vậy đương sự trong vụ việc này chỉ bao gồm anh A (nguyên đơn) và anh D ( 
bị đơn). 

Trong 4 người con của ông bà M,N thì anh C hiện đang cư trú tại Mỹ, tuy nhiên 
vì anh C không hề có yêu cầu gì trong vụ tranh chấp này nên đây không phải là tranh 
chấp dân sự có yếu tố nước ngoài (đương sự ở nước ngoài- Khoản 3, Điều 33 Bộ luật 
Tố tụng dân sự). Nếu là tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì Tòa án có thẩm quyền giải 
quyết vụ việc trên sẽ là Tòa án nhân dân cấp tỉnh của thành phố H, hoặc Tòa án nhân 
dân thành phố H nếu như H là thành phố trực thuộc trung ương – theo Điểm c Khoản 1 
Điều 34 – Bộ luật Tố tụng dân sự. 

b.Ý kiến cho rằng anh A phải khởi kiện tại Toà án nhân dân thành phố M 
thuộc tỉnh TG theo em là sai, bởi vì: 

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 35 về Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ: “Toà 
án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản” 

Sở dĩ pháp luật quy định như vậy là vì bất động sản là tài sản gắn liền với đất 
không thể dịch chuyển được, các giấy tờ, tài liệu liên quan đến bất động sản đó cũng 
thường do cơ quan nhà đất hoặc chính quyền địa phương nơi có bất động sản nắm giữ. 
Vì thế, toà án nơi có bất động sản sẽ là toà án có điều kiện tốt nhất trong vịêc xác 
minh, xem xét tình trạng của bất động sản, thu thập các giấy tờ tài liệu liên quan đến 
bất động sản đó. Pháp luật không cho phép các bên thoả thuận về việc yêu cầu toà án 
nơi không có bất động sản giải quyết vụ việc trên. 

Trong đề bài, bản chất của tranh chấp là tranh chấp về quyền thừa kế tài sản, 
tuy nhiên đối tượng mà hai bên hướng đến là bất động sản: ngôi nhà trên diện tích 
400m2 tại phường K, quận D, thành phố H. 

Có thể thấy rằng, trong vụ việc này, tranh chấp giữa các bên chỉ là quyền thừa 
kế bất động sản chứ không hề có động sản, hơn nữa, anh D tuy đăng ký hộ khẩu 
thường trú tại thành phố M, tỉnh TG nhưng hiện đang quản lý, sử dụng ngôi nhà do 
cha mẹ để lại, và cũng đăng ký tạm trú tại đây, cho nên thẩm quyền giải quyết tranh 
chấp chia thừa kế sẽ thuộc về Tòa án nhân dân thành phố H. 

Trong thực tiễn, việc vận dụng quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 
2004 để xác định thẩm quyền của Toà án đối với các tranh chấp thừa kế nhà đất cũng 
có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, tranh chấp thừa kế nhà đất không phải 
là tranh chấp về bất động sản vì đối với tranh chấp thừa kế nhà đất hoặc quyền sử dụng 
đất thì trước hết phải xác định xem ai là người có quyền thừa kế rồi mới chia, trong số 
các đương sự thì có đương sự chỉ yêu cầu hưởng giá trị chứ không yêu cầu chia hiện 
vật. Vì vậy, Toà án có thẩm quyền giải quyết phải là Toà án nơi có bị đơn. Ngoài ra, 
cũng có ý kiến cho rằng, tranh chấp thừa kế thì di sản có thể bao gồm cả động sản, bất 
động sản cho nên không thể áp dụng nguyên tắc xác định thẩm quyền của Toà án theo 
nơi có bất động sản toạ lạc. Pháp luật cần đặt ra những quy định để làm rõ hơn vấn đề 
xác định thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ đối với tranh chấp về chia tài sản thừa 
kế. 

Theo pháp luật một số nước thì nguyên tắc nơi phát sinh sự kiện mở thừa kế 
được áp dụng để xác định thẩm quyền của Tòa án trong vụ việc yêu cầu chia thừa kế. 
Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc sẽ là Toà án nơi mở thừa kế hay Toà án nơi 
có di sản. Tuy nhiên pháp luật Việt Nam hiện nay không đề cập đến nguyên tắc này. 
Do vậy, trong khi nhà lập pháp chưa có những quy định khác thì việc xác định thẩm 

 



quyền của Toà án theo lãnh thổ tạm thời vẫn được thực hiện theo quy định của pháp 
luật tố tụng dân sự hiện hành, trên nguyên tắc ưu tiên thẩm quyền giải quyết của Toà 
án nơi có bất động sản (nếu có nhiều bất động sản thì là Toà án nơi có một trong các 
bất động sản). 

 



BÀI 4: ÁN PHÍ, LỆ PHÍ DÂN SỰ 
Giới thiệu: Trong đó, án phí dân sự là số tiền đương sự phải nộp vào ngân sách 

Nhà nước khi vụ án dân sự được Toà án thụ lý giải quyết; lệ phí là số tiền đương sự 
phải nộp ngân sách nhà nước khi Toà án giải quyết việc dân sự hoặc khi Toà án thực 
hiện các công việc theo yêu cầu của đương sự 

Mục tiêu: 
- Nắm bắt khái niệm, các loại phí lệ phí án phí 
Nội dung chính: 
1.​Án phí 
1.1.​Khái niệm, ý nghĩa 
a.​Khái niệm: 
Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật chưa có định nghĩa về án phí, lệ phí. 

BLTTDS và NQ326 đều chỉ quy định trình tự, thủ tục giải quyết đối với án phí, lệ phí 
và liệt kê các khoản tiền nào được xem là án phí, lệ phí, chi phí khác. 

Dựa theo quy định các văn bản pháp lý nêu trên, án phí, lệ phí có thể được hiểu 
án phí, lệ phí là chi phí mà Nhà nước tiến hành để giải quyết các vụ việc dân sự do lỗi 
của một bên đương sự hoặc vì lợi ích riêng của đương sự. Do vậy, pháp luật quy định 
đương sự phải chịu một phần chi phí mà Nhà nước đã chi cho toà án thực hiện các 
hoạt động đó. 

Trong đó, án phí dân sự là số tiền đương sự phải nộp vào ngân sách Nhà nước 
khi vụ án dân sự được Toà án thụ lý giải quyết; lệ phí là số tiền đương sự phải nộp 
ngân sách nhà nước khi Toà án giải quyết việc dân sự hoặc khi Toà án thực hiện các 
công việc theo yêu cầu của đương sự. 

a.​Ý nghĩa 
Trong vụ việc dân sự, đương sự là người có quyền lợi ích liên quan đến vụ án. 

Việc Tòa án giải quyết vụ việc dân sự là vì lợi ích riêng của đương sự nên buộc đương 
sự phải chịu một phần các chi phí tố tụng. 

Bên cạnh đó thu án phí, lệ phí liên quan đến tài chính của đương sự nên có tác 
dụng buộc các đương sự phải suy nghĩ cẩn thận trước khi khởi kiện, yêu cầu tòa án 
giải quyết việc dân sự và thực hiện các công việc khác. Qua đó, góp phần hạn chế việc 
khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc dân sự không có căn cứ, không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự gây khó khăn 
cho việc giải quyết vụ việc dân sự của tòa án. 

Đồng thời việc thu án phí, lệ phí còn bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà 
nước bù đắp các khoản chi phí mà nhà nước bỏ ra để thực hiện các hoạt động trong 
công tác xét xử của tòa án, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc thu án phí, lệ phí. 
Nhiều người dân khi có chuyện hay có vụ việc xảy ra bị ảnh hưởng đến quyền lợi của 
mình họ lập tức đe dọa nhau sẽ kiện ra tòa án. Cũng có nhiều người không biết mức án 
phí, lệ phí phải nộp cho việc giải quyết một vụ việc dân sự là bao nhiêu nên họ sẵn 
sàng kiện nhau ra tòa giải quyết. 

 



Đơn cử như có một số vụ về chia di sản thừa kế, vì quyền lợi của bản thân anh 
chị em trong gia đình sẵn sàng mang nhau ra tòa chỉ vì chút tài sản do người trước để 
lại, họ không biết mức án phí, lệ phí phải chịu là bao nhiêu nên họ sẵn sàng bỏ tiền túi 
ra để giải quyết việc cho mình mà không nghĩ lại rằng nếu anh em bảo nhau thì có lẽ 
khoản tiền phải chi trả cho việc kiện tụng sẽ giúp được nhiều cho họ trang trải thêm 
trong cuộc sống gia đình. 

Án phí đối với đương sự là một trong những hình thức phải theo để đưa yêu cầu 
của mình tới Tòa án. Án phí đối với Tòa án là một trong những vấn đề phải giải quyết 
trọng bản án, quyết định ở cả cấp sơ thẩm, phúc thẩm đến khi xét lại theo thủ tục giám 
đốc, tái thẩm. 

1.2.​Các loại án phí 
Tại Điều 24 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về các loại án phí 

trong vụ án dân sự như sau: 
Các loại án phí trong vụ án dân sự bao gồm: 
-​Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch; 
-​Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch; 
-​Án phí dân sự phúc thẩm. 
(2)​ Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của 

đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số 
tiền cụ thể. 

(3)​ Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự 
là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể. 

Như vậy, các loại án phí trong vụ án dân sự bao gồm: Án phí dân sự sơ thẩm 
đối với vụ án dân sự không có giá ngạch; án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự 
có giá ngạch và án phí dân sự phúc thẩm. 

2.​Tạm ứng án phí 
Tại Điều 7 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH có quy định về nghĩa vụ nộp 

tiền tạm ứng án phí trong vụ án hình sự: 
”1. Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án hình sự bằng mức tạm 

ứng án phí dân sự phúc thẩm. 
2.​ Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá 

ngạch bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch. Mức tạm ứng án phí dân 
sự sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có 
giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải 
quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự 
không có giá ngạch. 

Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án dân sự bằng mức án phí dân 
sự phúc thẩm. 

3.​ Mức tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm bằng mức án phí hành chính sơ 
thẩm. Mức tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm bằng mức án phí hành chính phúc 
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thẩm. Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án hành chính bằng mức tạm 
ứng án phí dân sự phúc thẩm. 

4.​ Đối với vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 
động vụ án hành chính được giải quyết theo thủ tục rút gọn thì mức tạm ứng án phí 
bằng 50% mức tạm ứng án phí quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

5.​ Mức tạm ứng lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự bằng mức lệ phí sơ 
thẩm giải quyết việc dân sự. 

6.​ Mức tạm ứng lệ phí phúc thẩm giải quyết việc dân sự bằng mức lệ phí 
phúc thẩm giải quyết việc dân sự.” 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, 
án phí, lệ phí Tòa án, trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng 
án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án theo quy định của Nghị quyết này. 

Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải 
chịu án phí: 

–​ Người khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách 
cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân; 

–​ Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án dân sự hoặc kháng cáo bản án, 
quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của người khác, lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước theo quy định tại Điều 187 của Bộ 
luật tố tụng dân sự, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước khởi kiện liên quan đến 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

–​ Ngân hàng chính sách xã hội khởi kiện vụ án hoặc kháng cáo bản án, 
quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án để thu hồi nợ vay trong trường hợp 

Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 
khác; 

–​Viện kiểm sát kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục phúc 
thẩm; 

–​Người bào chữa của bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc là người có nhược 
điểm về tâm thần hoặc thể chất; 

–​ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người 
dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất; 

–​ Các trường hợp khác không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí mà pháp 
luật có quy định. 

Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, không 
phải chịu lệ phí Tòa án: 

–​ Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy 
định tại khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật phá sản; 

–​ Ban chấp hành công đoàn cơ sở yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của 
cuộc đình công; 

–​ Đại diện tập thể người lao động yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của 
cuộc đình công; 

 



–​ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết 
hôn trái pháp luật; thay đổi người trực tiếp nuôi con; hạn chế quyền của cha, mẹ đối 
với con chưa thành niên; buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 
phải thực hiện nghĩa vụ đó theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 5 Điều 84, khoản 
2 Điều 86, khoản 2 Điều 119 của Luật hôn nhân và gia đình; cơ quan nhà nước yêu 
cầu Tòa án cung cấp bản sao, trích lục bản án; 

–​Viện kiểm sát kháng nghị quyết định của Tòa án theo thủ tục phúc thẩm; 
–​ Các trường hợp khác không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí 

Tòa án mà pháp luật có quy định. 
–​ Người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của mình không phải nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án theo quy định tại 
khoản 2 Điều 43 của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3.​Lệ phí, chi phí tố tụng 
a.​Lệ phí tố tụng 
Các loại phí trong tố tụng dân sự là các loại phí mà nguyên đơn, bị đơn hoặc 

người có quyền nghĩa vụ liên quan,.. phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền để thực 
hiện việc xét xử vụ án dân sự. 

Các loại phí trong tố tụng dân sự gồm: 
-​Tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí; án phí, lệ phí 
-​Án phí sơ thẩm 
-​Án phí phúc thẩm 
-​ Tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí ủy thác tư 

pháp ra nước ngoài 
-​Tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí xem xét, thẩm định 

tại chỗ 

 

- Tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí 
giám định 
b.​Chi phí tố tụng: 
Chi phí tố tụng hình sự là số tiền hợp lý, cần 
phải chi trả cho các hoạt động tố 

tụng cần thiết trong quá trình tố tụng vụ án hình sự và chi phí tố tụng được chia làm 03 
nhóm chính bao gồm: án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác. Mỗi loại chi phí này 
mang một mục đích riêng cũng như cách xác định riêng. Qua bài viết này đội ngũ 
chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các 
quy định của pháp luật về chi phi tố tụng. Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng theo quy 
định của pháp luật. 

●​Thứ nhất, về chi phí tố tụng 
–​ Theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, chi phí tố tụng 

hình sự gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng. 
–​ Án phí gồm án phí sơ thẩm, phúc thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, phúc 

thẩm dân sự trong vụ án hình sự. 

 



–​ Lệ phí gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy 
định. 

–​Chi phí tố tụng gồm: 
+ Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào 

chữa trong trường hợp chỉ định người bào chữa. 
+ Chi phí giám định, định giá tài sản. 
+ Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

●​Thứ hai, về trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng 
–​ Chi phí quy định tại khoản 4 Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 

do các cơ quan, người đã trưng cầu, yêu cầu, chỉ định chi trả. Trường hợp Trung tâm 
trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bào chữa thì do Trung tâm này chi trả. 

+ Khoản 4 điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về các loại chi phí tố 
tụng khác bao gồm: chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, 
người bào chữa trong trường hợp chỉ định người bào chữa; chi phí giám định, định giá 
tài sản và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, chi phí cho 
người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật được xác định trên cơ sở xem xét 
và đánh giá tổng hợp những yếu tố được quy định tại Pháp lệnh 02/2013/UBTVQH13 
về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố 
tụng và được quy định tại Điều 15 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều của pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người 
phiên dịch trong tố tụng. 

–​ Án phí do người bị kết án hoặc Nhà nước chịu theo quy định của pháp 
luật. Người bị kết án phải trả án phí theo quyết định của Tòa án. Mức án phí và căn 
cứ áp dụng được ghi rõ trong bản án, quyết định của Tòa án. 

–​ Trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị 
cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ khi có căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 
của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì bị hại phải trả án phí. 

–​ Đối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu thì 
việc chi trả lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật. 

BÀI TẬP: 
Bài 1 : 
A kết hôn với B và có 3 người con là C, D, E. Sau đó, B chết để lại tài sản 

chung của 2 vợ chồng là 20 tỷ. Có tranh chấp xảy ra về vấn đề chia tài sản nên D yêu 
cầu Tòa án phân chia di sản. Ai phải nộp án phí và mức chịu là bao nhiêu? 

Bài 2: 
Vợ kiện yêu cầu chồng phải cấp dưỡng, chồng phản tố yêu cầu Tòa án xác định 

không phải con mình. Tòa án chấp nhận yêu cầu của chồng. Mức án phí? 
Bài 3: 
Trong vụ án hôn nhân gia đình chia tài sản chung là 100 triệu thì án phí sơ 

thẩm là bao nhiêu? 

 



Bài 4: 

 



A làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án cho ly hôn với B. Trong đơn A yêu cầu 
Tòa án chia cho mình 2/3 giá trị tài sản chung của vợ chồng và A xác nhận trong quá 
trình chung sống họ có nợ của ông C 600 triệu. Tài sản chung của họ là 3 tỷ. Chị B có 
yêu cầu nhận 34 giá trị tài sản và được nuôi con là D và yêu cầu ông A mỗi tháng cấp 
dưỡng 3 triệu. Bản án sơ thẩm tuyên nợ sẽ được chia đôi, tài sản chung của vợ chồng 
cũng chia đôi, D giao cho chị B nuôi, A có nghĩa vụ cấp dưỡng 2 triệu/1 tháng. Sau 
khi có bản án sơ thẩm, A và B đều kháng cáo, anh A vẫn yêu cầu được chia 2/3 tài sản 
chung vì cho rằng mình có công sức đóng góp nhiều hơn còn chị B yêu cầu mức cấp 
dưỡng phải là 3 triệu/1 tháng chị B cũng không đồng ý trả 2 số nợ vì cho rằng 
khoản nợ này do anh A vay để tiêu xài cá nhân. Bản án phúc thẩm tuyên: tài sản 
chung vẫn chia đôi, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của chị B là cấp dưỡng mỗi tháng 
3 triệu. Về nghĩa vụ trả nợ vì không có chứng cứ nên vẫn chia đôi 

Yêu cầu: Ai phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, phúc thẩm, mức phải nộp? 
Ai phải nộp tiền án phí sơ thẩm, phúc thẩm, mức phải nộp? 

 



BÀI 5: THỦ TỤC SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ 
Giới thiệu: Thủ tục sơ thẩm là cấp xét xử đầu tiên trong giải quyết vụ án dân sự, 

xem xét toàn diện vụ án 
Mục tiêu: 
- Nắm bắt các thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự 
Nội dung chính: 
1.​Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự 
a.​Khởi kiện vụ án dân sự: 
Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại 

Chương II Quyền con người, quyền và nghĩạ vụ cơ bản của cồng dân đã quy định: “Ở 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm 
theo Hiến pháp và pháp luật’ (Điều 14). 

Trong các quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp ghi nhận thì 
quyền dân sự có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, công dân được phép xử sự theo một 
cách nhất định hoặc được yêu cầu người khác thực hiện những hành vi nhất định để 
thoả mãn lợi ích của mình. Quyền năng này được bảo đảm bàng sự cưỡng chế của nhà 
nước. Sử dụng quyền dân sự, cá nhân và các chủ thể khác được thực hiện quyền tự do 
kinh doanh và các hoạt động hợp pháp khác làm ra của cải, tài sản và các thu nhập hợp 
pháp khác để đáp ứng tốt hơn các lợi ích vật chất và văn hoá tinh thần ngày càng cao 
của mỗi người. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền dân sự 
chính đáng ấy. Vì vậy, Bộ luật dân sự năm 2015 ghi nhận quyền này và cho phép cá 
nhân, các chủ thể khác được chủ động thực hiện biện pháp để tự bảo vệ mình như quy 
định tại Điều 

Để bảo hộ cho các quyền dân sự của các chủ thể, Nhà nước quy định nhiều biện 
pháp, cách bảo vệ khác nhau như bảo vệ bằng các biện pháp hình sự, bảo vệ bằng biện 
pháp hành chính ... Nhưng đặc biệt hơn, trong số các biện pháp bảo vệ quyền dân sự là 
biện pháp khởi kiện vụ án dân sự theo trình tự tố tụng dân sự. Thực hiện phương thức 
này, cá nhân, cơ quan, tổ chức và các chủ thể khác có quyền dân sự bị xâm phạm có 
quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu toà án có thẩm quyền buộc người có hành vi 
xâm phạm quyền dân sự phải chấm dứt hành vi trái pháp luật hoặc phải bồi thường 
thiệt hại hoặc phải chịu chế tài phạt vi phạm ... Như vậy, trong các biện pháp bảo hộ 
của nhà nước đối với quyền dân sự thì quyền khởi kiện vụ án dân sự là một biện pháp 
hữu hiệu, quan trọng, có tính khả thi cao. 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Cá nhân, cơ quan, tổ chức có 
quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án dân sự (sau 
đây gọi chung là người khởi kiện) tại toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình” (Điều 186). 

Cơ quan quản lí nhà nước về gia đình, trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ, trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình 
trong trường hợp do Luật hôn nhân và gia đình năm quy định. Tổ chức đại diện tập thể 
lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động uỷ quyền theo 
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quy định pháp luật. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có 
quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu toà án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của 
Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách. 

Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện 
cho người tiêu dùng khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tự mình khởi 
kiện vì lợi ích công cộng theo quy định pháp luật. 

Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình để bào vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của người khác theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm (Điều 
187 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015). 

Với các quy định đó, Nhà nước chính thức xác nhận quyền khởi kiện vụ án dân 
sự của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc yêu cầu toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình và của các chủ thể khác như cơ quan dân số, gia đình và trẻ em, hội 
liên hiệp phụ nữ, công đoàn v.v. trong việc khởi kiện yêu cầu toà án bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của người khác. 

Có thể khẳng định rằng quyền khởi kiện vụ án dân sự là quyền tố tụng quan 
trọng của các chủ thể. Nó cho phép cá nhân, cơ quan, tổ chức và các chủ thể khác bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước toà án. Việc thực hiện quyền này của các 
chủ thể được gọi là khởi kiện vụ án dân sự. 

Khởi kiện vụ án dân sự là hành vi của các cá nhân, tổ chức, cơ quan có quyền, 
tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp đưa vấn đề có tranh chấp ra trước tòa 
án có thẩm quyền theo trình tự và thủ tục pháp luật quy định nhằm yêu cầu được bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

b.​Thụ lý vụ án dân sự: 
Theo quy định tại điều 167 Bộ luật tố tụng dân sự, sau khi nhận được đơn khởi 

kiện và các chứng cứ, tài liệu kèm theo thì Tòa án phải vào sổ nhận đơn và xem xét. 
Trong trường hợp thấy vụ án thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án phải báo cho 
người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi người khởi kiện nộp tiền 
tạm ứng án phí thì Tòa án quyết định nhận giải quyết và vào sổ thụ lý vụ án dân sự 

Thụ lý là hoạt động của Tòa án có thẩm quyền bắt đầu tiếp nhận các vụ việc để 
tiến hành xem xét và giải quyết các yêu cầu, tranh chấp của các chủ thể có yêu cầu 
trong lĩnh vực Dân sự. 

Còn trong lĩnh vực hình sự, thụ lý là hoạt động của Tòa án tiếp nhận thụ lý vụ 
án khi Viện kiểm sát có quyết định truy tố bị can và chuyển hồ sơ sang cho Tòa án có 
thẩm quyền giải quyết. 

Trong dân sự thì thụ lý vụ án được coi là cơ sở đầu tiên để Tòa án có thẩm 
quyền bắt đầu thực hiện quá trình giải quyết vụ án dân sự. 

Sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán phải triệu tập các đương sự đến Tòa án để xác 
minh và hòa giải đối với những việc pháp luật quy định không được hòa giải thì phải 
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử tại phiên tòa. 

2.​Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 
2.1.​Thời hạn chuẩn bị xét xử 

 



Theo quy định tại Điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thời hạn để 
tòa án chuẩn bị xét xử được tính như sau: 

1.​ Trong thời hạn 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với 
tội phạm nghiêm trọng, 02 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 03 tháng đối với 
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa 
phải ra một trong các quyết định: 

a)​Đưa vụ án ra xét xử; 
b)​Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; 
c)​Tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án. 
Đối với vụ án phức tạp, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn 

chuẩn bị xét xử nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội 
phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phải thông báo 
ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp. 

2.​ Đối với vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định 
đưa vụ án ra xét xử. Trường hợp phục hồi vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ 
tục chung quy định tại Bộ luật này kể từ ngày Tòa án ra quyết định phục hồi vụ án. 

3.​ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa 
án phải mở phiên tòa; trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan 
thì Tòa án có thể mở phiên tòa trong thời hạn 30 ngày. 

=> NHƯ VẬY: 
1.​ Kể từ ngày thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm thì 75 ngày (đối với vụ án ít 

nghiêm trọng, nghiêm trọng) và 150 ngày (đối với bị án rất nghiêm trọng, đặc biệt 
nghiêm trọng) thẩm phán chủ tọa phải quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

2.​ Lưu ý: Thời gian nêu đưa vụ án ra xét xử nêu trên có thể thay đổi kéo dài 
vì một số lí do như bất khả kháng, hay bởi quyền xin hoãn phiên tòa của bị cáo, đương 
sự khác trong vụ án. 

3.​ Kể từ ngày quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử, Tòa án phải mở phiên 
tòa trong thời hạn 15-30 ngày 

2.2.​Hòa giải 
a.​Hòa giải tại phiên tòa sơ thẩm 
Tại phiên tòa sơ thẩm, pháp luật tố tụng không buộc Tòa án phải tiến hành 

phiên hòa giải theo trình tự, thủ tục quy định tại Chương III; tuy nhiên, nếu chỉ dựa 
vào việc pháp luật tố tụng không có quy định trực tiếp về hòa giải tại phiên tòa sơ 
thẩm để cho rằng tại phiên tòa sơ thẩm thì hoạt động hòa giải không diễn ra là không 
chính xác. Bởi mặc dù pháp luật tố tụng không có quy định trực tiếp về việc hòa giải 
nhưng việc hòa giải vẫn hiện hữu thông qua việc Chủ tọa phiên tòa hỏi các đương sự 
có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không? (khoản 1 Điều 246 
BLTTDS 2015). Việc Toà án hỏi các đương sự có thoả thuận được với nhau về việc 
giải quyết vụ án thực chất là việc Toà án kiểm tra, xác thực lại xem các đương sự có tự 
hoà giải được với nhau hay không. 

 



Điểm khác biệt của hòa giải tại phiên tòa sơ thẩm so với trong thời hạn chuẩn bị 
xét xử chính là sự chủ động, vai trò của Tòa án đối với việc hòa giải của các đương sự. 
Hòa giải tại phiên tòa sơ thẩm được coi như việc các đương sự tự chủ động tìm sự 
đồng nhất trong quan điểm giải quyết vụ án, trong trường hợp này Tòa án chỉ là bên 
công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nếu sự thỏa thuận này không vi phạm điều 
cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Vì vậy việc hoà giải này do các đương sự 
tự thoả thuận, việc thỏa thuận này có thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào từ 
khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử cho đến thủ tục bắt đầu phiên tòa. Các đương sự 
tự mình thương lượng với nhau về các vấn đề của vụ án, tự gặp nhau để giải quyết 
tranh chấp không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm nhất định về trình tự, thủ tục, hoàn 
toàn không có sự tham gia của Toà án. 

Đến phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa kiểm chứng lại sự thỏa 
thuận của các đương sự, trong trường hợp các đương sự thỏa thuận về việc giải quyết 
vụ án thì HĐXX ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Việc hòa 
giải tại phiên tòa sơ thẩm cần phải lưu ý một số nội dung sau: 

*​ Về thời điểm hòa giải tại phiên tòa sơ thẩm: Căn cứ theo quy định tại 
BLTTDS 2015 thì việc hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải 
quyết vụ án hay không do Chủ tọa phiên tòa hỏi và được thực hiện trong phần thủ tục 
bắt đầu phiên tòa (Điều 246, mục 2, Chương XIV BLTTDS 2015). Sau khi tiến hành 
khai mạc phiên tòa và thực hiện các thủ tục theo Điều 239 BLTTDS 2015, Chủ tọa 
phiên tòa hỏi và giải quyết về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu; Chủ tọa phiên tòa 
tiến hành hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay 
không. Việc hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 
hay không là hoạt động cuối trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa; việc các đương sự 
không hòa giải được trong giai đoạn này chính là tiền đề cho hoạt động tiếp theo là 
tranh tụng tại phiên tòa. 

Mặc dù BLTTDS 2015 đã quy định rõ việc hỏi các đương sự có thỏa thuận 
được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không được thực hiện tại thủ tục bắt đầu 
phiên tòa, nhưng tại phần III – Phần thủ tục bắt đầu phiên tòa của Biểu mẫu số 48 Ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội 
đồng Thẩm phán (HĐTP) TANDTC về mẫu Biên bản phiên tòa sơ thẩm là không có 
nội dung thể hiện việc hỏi này. Tại phần III biểu mẫu số 48, HĐTP TANDTC đã quy 
định cứng các nội dung trong phần này mà không hề có nội dung mở để người sử dụng 
có thể bổ sung nội dung như các phần khác trong biểu mẫu. Đây chính là điểm hạn chế 
trong biểu mẫu số 48 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 
tháng 01 năm 2017 cần được HĐTP TANDTC xem xét sửa đổi. 

*​ Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm: Các bên đương sự thỏa thuận được với 
nhau về việc giải quyết vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử thì chỉ phải chịu 50% 
mức án phí. Trường hợp các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 
vụ án tại phiên tòa sơ thẩm thì các đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như 
trường hợp xét xử vụ án đó. Như vậy, tại phiên tòa sơ thẩm các đương sự thỏa thuận 
được với nhau về việc giải quyết vụ án thì các bên đương sự vẫn phải chịu án phí như 
trường hợp xét xử. 

*​ Hình thức và hậu quả pháp lý: Tương tự như trong giai đoạn chuẩn bị xét 
xử, khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa 
sơ thẩm thì HĐXX sẽ xem xét và thảo luận tại phòng nghị án; nếu nội dung thỏa thuận 

 



của các đương sự là hoàn toàn tự nguyện không vi phạm điều cấm của luật, không trái 
đạo đức xã hội thì HĐXX ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 
đương sự về việc giải quyết vụ án. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay mà không 
bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm. 

b.​Hòa giải tại phiên tòa phúc thẩm 
Tương tự như tại phiên tòa sơ thẩm, khi quá trình tố tụng đến giai đoạn phiên 

tòa phúc thẩm thì các đương sự vẫn không mất quyền tự thỏa thuận với nhau về việc 
giải quyết vụ án. Tuy nhiên do tính chất của xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc 
thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có 
hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị nên việc hòa giải tại phiên tòa phúc thẩm 
có một số điểm khác biệt cần lưu ý sau: 

*​ Nội dung hòa giải: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm và tại phiên 
tòa sơ thẩm, Tòa án chỉ ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận khi các đương 
sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án (kể cả phần án phí); 
trong trường hợp các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 
nhưng không thỏa thuận được với nhau về nghĩa vụ chịu án phí thì Tòa án không được 
ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận mà tiến hành xét xử vụ án theo quy định 
chung. Tại phiên tòa phúc thẩm, chỉ cần các đương sự thỏa thuận được với nhau về 
việc giải quyết vụ án (không thỏa thuận được nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm) và thỏa 
thuận này không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội thì HĐXX 
phúc thẩm công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và HĐXX sẽ tự mình xác định 
nghĩa vụ chịu án phí dựa trên nội dung thỏa thuận của các đương sự. 

*​ Hình thức công nhận sự thỏa thuận: Hòa giải trong thời hạn chuẩn bị xét 
xử và tại phiên tòa sơ thẩm được ghi nhận dưới hình thức Quyết định công nhận sự 
thỏa thuận của các đương sự. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm do vụ án đang tồn tại 
một bản án dân sự sơ thẩm nên HĐXX phúc thẩm không thể ban hành Quyết định 
công nhận sự thỏa thuận của các đương sự được; bởi khi ban hành Quyết định công 
nhận sự thỏa thuận không làm mất hiệu lực của bản án sơ thẩm nên sẽ tồn tại song 
song 01 bản án sơ thẩm và 01 Quyết định về việc giải quyết cùng một vụ án. Do đó, 
khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc 
thẩm thì HĐXX sẽ ban hành Bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, có nội dung trong 
phần quyết định là công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

*​ Nghĩa vụ chịu án phí: Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau 
về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm thì nghĩa vụ chịu án phí được xác 
định: 

–​ Án phí phúc thẩm: Đương sự kháng cáo phải chịu toàn bộ án phí dân sự 
phúc thẩm số tiền là 300.000đ. 

–​ Án phí dân sự sơ thẩm: Nếu các đương sự tự thỏa thuận được với nhau thì 
các đương sự chịu án phí dân sự sơ thẩm theo thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được 
thì Tòa án xác định lại án phí dân sự sơ thẩm theo nội dung thỏa thuận về việc giải 
quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm. 

2.3.​Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 
Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự mà không phụ 

thuộc có hay không có yêu cầu của đương sự khi thuộc một trong các trường hợp quy 

 



định tại Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 



Tòa án có quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có một 
trong 08 căn cứ sau đây: 

Một là, đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố 
tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó; 

Trong đó: 
“Trường hợp cơ quan, tổ chức đã sáp nhập, chia, tách mà chưa có cơ quan, tổ 

chức kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó” là trường hợp đã có 
quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc sáp nhập, chia, tách cơ quan, tổ 
chức đó, nhưng cơ quan, tổ chức mới chưa được thành lập hoặc đã được thành lập 
nhưng chưa có đầy đủ điều kiện để hoạt động theo quy định của pháp luật đối với loại 
hình cơ quan, tổ chức đó. 

“Trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức kế thừa 
quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó” là trường hợp chưa xác định được 
cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy định của Bộ luật tố 
tụng dân sự. 

Hai là, đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành 
niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật; 

Ba là, chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế; 
Trong đó: 
“Đại diện hợp pháp của đương sự” bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện 

theo uỷ quyền 
Bốn là, cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được 

pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết 
được vụ án; 

Trong đó: 
“Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp 

luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ 
án” là trường hợp mà kết quả giải quyết vụ án dân sự, hình sự, hành chính đó, hoặc kết 
quả giải quyết của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền là cơ sở để: 

-​Xác định thẩm quyền của Tòa án, 
-​Xác định quyền khởi kiện đối với vụ án, 
-​Xác định địa vị pháp lý, 
-​Xác định người tham gia tố tụng, 
-​ Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp hoặc là căn cứ khác để Tòa án giải 

quyết vụ án này một cách toàn diện, chính xác và đúng pháp luật. 
“Vụ án khác có liên quan” đến vụ án mà Tòa án đang giải quyết là vụ việc dân 

sự, vụ án hình sự, hành chính. 
“Sự việc được pháp luật quy định” phải là sự việc có ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc giải quyết vụ án, và nếu không được cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước thì 
việc giải quyết của Tòa án là vi phạm pháp luật. 

 



Năm là, cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ 
hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới 
giải quyết được vụ án; 

Sáu là, cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc 
giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; 

Bảy là, theo quy định tại Điều 41 của Luật phá sản; 
Tám là, các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
Lưu ý: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ 

giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho: Đương sự; Cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khởi kiện; Viện kiểm sát cùng cấp 

2.4.​Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 
Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc toà án quyết định ngừng việc giải quyết 

vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định. 
Đặc điểm của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là sau khi có quyết định 

đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, các hoạt động tố tụng giải quyết vụ án dân sự được 
ngừng lại. 

●​ Căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 
Theo quy định tại Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, các căn cứ đình 

chỉ giải quyết vụ án dân sự gồm có: 
-​ Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền và nghĩa vụ của họ 

không được thừa kế; 
-​ Cơ quan, tổ chức bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản mà không có cá 

nhân, cơ quan, tổ chức nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó 
(Xem: Điều 90 Luật phá sản); 

-​ Người khởi kiện rút đơn khởi kiện và được toà án chấp nhận hoặc nguyên 
đơn đã được triệu tập đến lần thứ 2 mà vẫn vắng mặt, trừ trượng hợp người đó có đơn 
đề nghị giải quyết vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng; 

-​ Đã có quyết định của toà án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, 
hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến 
nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó; 

-​ Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố 
tụng khác nếu có bị đơn có yêu cầu phản to, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 
yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác 
thì toà án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bịđơn, yếu cầu độc lập của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

-​ Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi toà án sơ thẩm ra bản 
án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết; 
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-​ Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015 mà toà án đã thụ lí; 

-​Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định. 
Theo quy định tại Điều 219 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, khi phát hiện có 

một trong các căn cứ nêu trên thì thẩm phán được phân công giải quyết vụ án dân sự 
có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Quyết đình chỉ giải 
quyết vụ án dân sự được lập thành vãn bản. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày 
ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, toà án phải gửi quyết định đó cho 
đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và viện kiểm sát cùng cấp. 

Sau khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thì mọi hoạt động tố 
tụng giải quyết vụ án dân sự phải được ngừng lại. Toà án ra quyết định đình chỉ giải 
quyết vụ án dân sự xoá tên vụ án dân sự trong sổ thụ lí, trả lại đơn khởi kiện cùng tài 
liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu. 

Khi toà án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không 
có quyên khởi kiện yêu câu toà án giải quyêt lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ 
án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật 
có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015, các điểm c, e và g khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và 
các trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với các trường hợp này, khi khởi kiện 
lại vụ án đã bị toà án đình chỉ, người khởi kiện phải tuân thủ các quy định về khởi kiện 
và phải nộp tiền tạm ứng án phí như mới khởi kiện lần đầu. 

2.5.​Biện pháp khẩn cấp tạm thời 
a.​Khái niệm biện pháp khẩn cấp tạm thời 
Trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án có thể ra quyết định áp dụng một hoặc 

nhiều biện pháp cần thiết để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo 
vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình 
trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải 
quyết vụ án hoặc việc thi hành án. Vì nếu không áp dung các biện pháp ấy có thể dẫn 
đến những khó khăn, trở ngại cho việc giải quyết đúng đắn vụ án và quá trình thi hành 
án. 

Những biện pháp khẩn cấp tạm thờ được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự 
2015 là những chế định quan trọng, nó tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của đương sự. Chính vì vậy mà Bộ luật tố tụng dân sự 2015 dành hẳn một chương 
riêng để quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên, lại chưa có điều luật 
cụ thể nào nêu lên khái niệm về biện pháp khẩn cấp tạm thời. Chúng ta có thể hiểu đơn 
giản như sau: 

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là biện pháp được Toà án áp dụng trong quá trình 
giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng 
chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được hoặc bảo đảm 
việc thi hành án. 

b.​ Đặc điểm của các biện pháp khẩn cấp tạm thời 
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So với các biện pháp khác được Toà án áp dụng trong quá trình giải quyết vụ 
viêc dân sự thì các biện pháp khẩn cấp tạm thời có những điểm khác biệt cụ thể, đó là 
tính khẩn cấp và tính tạm thời. Trong đó: 

Tính khẩn cấp của các biện pháp khẩn cấp tạm thời được thể hiện ở chỗ Toà án 
phái ra quyết định áo dụng ngay và quyết định này được thi hành ngay sa khi Toà án 
đã quyết định áp dụng, nếu không thì quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự sẽ bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Tính tạm thời được thể hiện ở chỗ việc áp dụng các biện pháp này sẽ không giải 
quyết được triệt để vấn đề mà các đương sự đang gặp phải. Các biện pháp này được áp 
dụng để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức 
khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh 
gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc 
thi hành án. 

c.​ Ý nghĩa của việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời 
Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời với mục đích giải quyết nhu cầu 

cấp bách của đương sự, bảo vệ tình trạng tài sản, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo đảm 
việc thi hành án. Do đó, việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời có ý nghĩa quan 
trọng trong việc bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp và nhu cầu cấp bách 
của đương sự, tạo điều kiện cho đương sự sớm ổn định được cuộc sống. 

Mặt khác, do những xung đột về lợi ích nên có những vụ việc đương sự đã tẩu 
tán tài sản, hảy loại chứng cứ, gây khó khăn cho đương sự trong việc bảo vệ các quyền 
và lợi ích hợp pháp của họ, đồng thời tạo ra những khó khăn nhất định trong việc giải 
quyết vụ án của Toà án. Vì thế, việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong 
trường hợp này đã góp phần ngăn chặn các hành vi sai trái, bảo vệ bằng chứng, giữ 
nguyên được giá trị chứng minh của chứng cứ, giúp cho việc giải quyết vụ việc dân sự 
được chính xác. 

3.​Xét xử sơ thẩm 
a.​Khái niệm xét xử sơ thẩm: 
Xét xử sơ thẩm được hiểu là việc giải quyết một vụ án lần đầu theo thẩm quyền 

xét xử tuỳ từng tính chất, mức độ, lĩnh vực vi phạm khác nhau mà thẩm quyền giải 
quyết của toá án cũng khác nhau. 

b.​Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: 
+ Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm 

những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm 
rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm: 

a)​Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 
b)​Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; 
c)​Các tội quy định tại các điều 123, 125, 126, 227, 277, 278, 279, 280, 282, 

283, 284, 286, 287, 288, 337, 368, 369, 370, 371, 399 và 400 của Bộ luật hình sự; 

d)​ Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

 



+ Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm 
những vụ án: 

a)​ Vụ án hình sự về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân 
dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực; 

b)​ Vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có 
liên quan đến vụ án ở nước ngoài 

c)​ Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện 
và Tòa án quân sự khu vực nhưng có nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất 
về tính chất vụ án hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là 
Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, quận, thị 
xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, người có chức 
sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao trong dân tộc ít người. 

Lưu ý: 
Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là Tòa án nơi tội phạm được thực 

hiện. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác 
định được nơi thực hiện tội phạm thì Tòa án có thẩm quyền xét xử là Tòa án nơi kết 
thúc việc điều tra. 

Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu xét xử ở Việt Nam thì Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh nơi cư trú cuối cùng của bị cáo ở trong nước xét xử. Nếu không xác định được 
nơi cư trú cuối cùng ở trong nước của bị cáo thì tùy trường hợp, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao ra quyết định giao cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa 
án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét 
xử. 

Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự 
thì Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử theo quyết định của Chánh án Tòa án quân sự 
trung ương. 

+ Tiếng nói, chứ viết được dùng tại toà án: 
Tiếng nói, chữ viết dùng trước Tòa án là tiếng Việt. 
Tòa án bảo đảm cho những người tham gia tố tụng quyền dùng tiếng nói, chữ 

viết của dân tộc mình trước Tòa án nhân dân, trường hợp này phải có phiên dịch. 
c.​Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là giai đoạn của tố tụng hình sự, trong đó, toà án 

có thẩm quyền (cấp xét xử thứ nhất) thực hiện trên cơ sở kết quả tranh tụng tại phiên 
toà xem xét, giải quyết vụ án bằng việc ra bản án quyết định bị cáo (hoặc các bị cáo) 
có tội hay không có tội, hình phạt và các biện pháp tư pháp, cũng như các quyết định 
tố tụng khác theo quy định của pháp luật. 

Quá trình tiến hành giải quyết vụ án hình sự trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, 
trong đó, việc xét xử vụ án hình sự đóng vai trò quan trọng. Tại phiên toà, trên cơ sở 
những chứng cứ đã được kiểm tra công khai, toà án ra bản án xác định bị cáo có tội 
hay không có tội. Nếu bị cáo là người thực hiện hành vi phạm tội thì đó là tội gì, được 
quy định tại điều khoản nào của BLHS. Ngoài việc ra bản án, toà án còn có quyền ra 
các quyết định cần thiết khác nhằm giải quyết vụ án như quyết định đình chỉ vụ án, 

 



quyết định tạm đình chỉ vụ án... Theo nguyên tắc chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 
được đảm bảo, bản án và quyết định sơ thẩm của toà án có thể bị kháng cáo, kháng 

 



nghị theo quy định của pháp luật. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, 
kháng nghị frong thời hạn luật định thì có hiệu lực pháp luật nhưng nếu bị kháng cáo, 
kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Như vậy, có thể nói xét xử sơ thẩm 
là xét xử lần đàu do toà án có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.(1) 
Toà án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được quy định trong Bộ luật tố 
tụng hình sự năm 2015 là toà án nhân dân cấp huyện, toà án quân sự khu vực, toà án 
nhân dân cấp tỉnh và toà án quân sự cấp quân khu. 

d.​Nhiệm vụ của xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được tiến hành sau khi toà án thụ lí vụ án. Do 

vậy, mọi chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ án chỉ là tài liệu để toà án xem xét, kiểm tra 
nhằm đưa ra những phán quyết khách quan phù hợp với quy định của pháp luật. Tất cả 
những thông tin, tài liệu, đồ vật thu thập được trong giai đoạn điều tra, truy tố đều 
được đưa ra xem xét công khai tại phiên toà thông qua tranh tụng tại phiên toà (xét hỏi 
và tranh luận). Xét xử sơ thẩm là xét xử ở cấp thứ nhất nên trong giai đoạn này, toà án 
phải giải quyết mọi vấn đề của vụ án trên cơ sở cáo trạng hay quyết định truy tố (nếu 
vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn) của viện kiểm sát. Do vậy, nhiệm vụ của 
giai đoạn này được thể hiện như sau: 

-​ Xem xét và giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật để bảo 
vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ, xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của công dân, góp phần phòng ngừa 
và chống tội phạm; 

-​ Trên cơ sở cáo trạng (hoặc quyết định truy tố) của viện kiểm sát, giai 
đoạn này có nhiệm vụ xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã 
thu thập 
được trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố để đưa ra phán quyết, quyết định bị cáo 
có tội hay không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp; 
trách nhiệm bồi thường thiệt hai, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; bị cáo có thuộc 
trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt hay không; án phí hình sự, án 
phí dân sự; xử lí vật chứng, tài sản bị kê biên, tài sản bị phong tỏa 

e.​Trình tự, thủ tục của một phiên toà xét xử sơ thẩm: 
Một phiên toà xét xử sơ thẩm được chia thành 3 giai đoạn: 
-​  Giai đoạn 1: Thủ tục bắt đầu phiên toà: 
+ Trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký Tòa án phải tiến hành các công việc: 
Kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập; nếu có người vắng 

mặt thì phải nêu lý do; 
Phổ biến nội quy phiên tòa. 

+ Khai mạc phiên toà: 
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án 

ra xét xử. 
Thư ký Tòa án báo cáo Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những 

người được Tòa án triệu tập và lý do vắng mặt. 
Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người có mặt tại phiên tòa 

 



theo giấy triệu tập của Tòa án và kiểm tra lý lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của họ. 

 



Chủ toạ phiên tòa phải hỏi Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có 
mặt tại phiên tòa xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, 
Thư ký Tòa án... 

Chủ tọa phiên tòa phải hỏi Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có 
mặt tại phiên tòa xem có ai yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa 
thêm vật chứng, tài liệu ra xem xét hay không. Nếu có người tham gia tố tụng vắng 
mặt hoặc tuy có mặt tại phiên tòa nhưng vì lý do sức khỏe không thể tham gia tố tụng 
thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai yêu cầu hoãn phiên tòa hay không; nếu có 
người yêu cầu thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định. 

-​ Giai đoạn 2: Tranh tụng tại phiên toà: 
Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng và trình bày ý kiến bổ sung . 
Chủ tọa phiên tòa điều hành việc hỏi, quyết định người hỏi trước, hỏi sau theo 

thứ tự hợp lý.(chủ tọa phiên tòa hỏi trước sau đó quyết định để Thẩm phán, Hội thẩm, 
Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 
thực hiện việc hỏi.) 

Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên chỉ được công bố những lời khai trong giai 
đoạn điều tra, truy tố khi thuộc một trong các trường hợp: 

a)​ Lời khai của người được xét hỏi tại phiên tòa mâu thuẫn với lời khai 
của họ trong giai đoạn điều tra, truy tố; 

b)​ Người được xét hỏi không khai tại phiên tòa hoặc không nhớ những lời 
khai của mình trong giai đoạn điều tra, truy tố; 

c)​ Người được xét hỏi đề nghị công bố lời khai của họ trong giai đoạn điều 
tra, truy tố; 

d)​Người được xét hỏi vắng mặt hoặc đã chết. 
Chủ toạ hỏi bị cáo, hỏi bị hại, đương sự hoặc người địa diện của họ, người làm 

chứng. Sau đó, Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa và người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hỏi thêm về những điểm mà họ trình 
bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn 

Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa và người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của bị hại, đương sự xem xét vật chứng, nghe, xem nội dung được ghi 
âm hoặc ghi hình có âm thanh, xem xét tai chỗ.... 

Điều tra viên, kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành, tham gia tố 
tụng trình bày ý kiến để làm rõ nhưng quyết định, hành vi tố tụng. 

Sau khi kết thúc việc xét hỏi, Kiểm sát viên trình bày luận tội; nếu thấy 
không có căn cứ để kết tội thì rút toàn bộ quyết định truy tố và đề nghị Tòa án tuyên 
bố bị cáo không có tội. 

Bị cáo trình bày lời bào chữa; người bào chữa trình bày lời bào chữa cho bị 
cáo; bị cáo, người đại diện của bị cáo có quyền bổ sung ý kiến bào chữa. 

Bị hại, đương sự, người đại diện của họ trình bày ý kiến để bảo vệ quyền và 
lợi ích của mình; nếu có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ thì người này 
có quyền trình bày, bổ sung ý kiến. 

 



Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì bị hại hoặc người đại 
diện của họ trình bày, bổ sung ý kiến sau khi Kiểm sát viên trình bày luận tội. 

-​  Giai đoạn 3: Nghị án và tuyên án 

f.​Ý nghĩa của xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
-​Góp phần bảo vệ công lí, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ pháp chế; 
-​ Thông qua việc xét xử và đặc biệt là qua xét xử công khai, giai đoạn xét 

xử sơ thẩm góp phần giáo dục công dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng 
các quy tắc của cuộc sống xã hội; 

-​ Hoạt động xét xử tại phiên toà còn góp phần nâng cao ý thức phòng 
ngừa và chống tội phạm cũng như các vi phạm pháp luật khác. 

BÀI TẬP: 
Bài 1: 
Ông Bảng muốn biết Tòa án cấp huyện giải quyết khiếu kiện như thế nào, do đó 

ông Bảng hỏi thẩm quyền của Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm gồm 
những khiếu kiện gì? 

Bài 2: 
Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm gồm những 

khiếu kiện gì? 
Bài 3: 
Trong trường hợp gia đình Anh Thông vừa có đơn khởi kiện, vừa có đơn khiếu 

nại thì giải quyết như thế nào? 

 



BÀI 6: THỦ TỤC PHÚC THẨM DÂN SỰ 
Giới thiệu: Khi vụ án đã được xét xử sơ thẩm tại Tòa án cấp sơ thẩm, nếu 

đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức đã khởi kiện vụ án 
không đồng ý với bản án sơ thẩm thì có quyền kháng cáo, viện kiểm sát có quyền 
kháng nghị trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Trường hợp việc kháng cáo, kháng 
nghị là hợp pháp thì vụ án sẽ được xét xử phúc thẩm. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ 
phân tích về thủ tục kháng cáo và thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự 

Mục tiêu: 
-​Nắm bắt tính chất, chủ thể, thời hạn, hậu quả của kháng cáo, kháng nghị 
Nội dung chính: 
1.​Tính chất của thủ tục phúc thẩm dân sự 
Trên cơ sở quy định của pháp luật Tố tụng dân sự thì việc xác định tính chất xét 

xử phúc thẩm trong quá trình tố tụng của vụ án dân sự thì đều dựa trên các quy định 
pháp luật hiện hành. Cụ thể, theo như quy định tại Điều 270 Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015 đã có quy định về tính chất xét xử phúc thẩm như sau” 

“Điều 270. Tính chất của xét xử phúc thẩm 
Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà 

bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, 
kháng nghị”. 

Từ quy định này có thể hiểu, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự để xuất 
hiện xét xử phúc thẩm thì phải có kháng cáo, kháng nghị và phạm vi bản án bị kháng 
cáo, kháng nghị cũng là căn cứ để xác định phạm vi xét xử phúc thẩm. Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015 cũng khẳng định xét xử phúc thẩm là cấp xét xử thứ hai, khắc hẳn 
với thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm chỉ là thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật. Đây cũng là một trong những quy định cụ thể hóa một trong những 
nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự (nguyên tắc hai cấp xét xử) được quy 
định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Đó là “Tòa án thực hiện chế độ hai cấp xét xử. Bản án, quyết định sơ thẩm của 
Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật này. Bản án, quyết 
định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do Bộ luật này quy định 
thì có hiệu lực pháp luật. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị 
thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm”. 

Các vụ án dân sự mà bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật 
của Tòa án bị kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án được Tòa án cấp 
trên trực tiếp xét xử lại theo trình tự, thủ tục phúc thẩm do pháp luật quy định. Từ đây 
có thể đưa ra khái niệm về nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự: đó là tư 
tưởng chỉ đạo, có tính bắt buộc chung, thể hiện quan điểm có tính định hướng của Nhà 
nước trong việc tổ chức tố tụng để xét xử các vụ án dân sự được quy định trong pháp 
luật tố tụng dân sự. 

Trong đó, xác định một vụ, việc dân sự được xét xử lại và chỉ có thể được xét 
xử lần đầu ở cấp sơ thẩm có thể được xét xử lại và chỉ có thể được xét xử lại một lần 
nữa ở cấp phúc thẩm nếu có kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng 
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dân sự nhằm giải quyết đúng đắn, kịp thời vụ, việc bản đảm lợi ích Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Từ các phân tích trên, có thể hiểu xét xử phúc phẩm là việc Tòa án cấp trên 
kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ của bản án và quyết định của Tòa án cấp dưới 
bị kháng cáo, kháng nghị theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật tố tụng hình sự quy 
định. Qua đó, có thể xác định xét xử phúc thẩm có một số đặc điểm sau: 

Thứ nhất, Tòa án cấp phúc thẩm không chỉ kiểm tra việc tuân theo pháp luật 
trong xét xử của Tòa án cấp dưới mà còn kiểm tra tính đúng đắn của các tình tiết thực 
tế được xác định trong bản án, tức là đồng thời kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn 
cứ của bản án, 

Thứ hai, đối tượng của xét xử phúc thẩm chỉ có thể là những vụ án mà bản án, 
quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng 
nghị. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 256 Bộ luật tố tụng dân sự: “Trước khi bắt đầu 
phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi bổ sung 
kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị nhưng không được 
vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu nếu thời hạn kháng cáo, kháng nghị 
đã hết”. 

Tuy nhiên quy định không rõ ràng, cụ thể như thế nào là không vượt quá phạm 
vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu dẫn đến khó khăn cho các tòa án khi áp dụng áp 
dụng quy định này. Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm là Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao cụ thể quy định tại Điều 30 Luật tổ chức Tòa án nhân 
dân. Theo quy định tại Điểm a, Điều 24 Luật tổ chức TAND: “Các Tòa phúc thẩm tòa 
án nhân dân tối cao có nhiệm vụ phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ 
thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị theo quy 
định của pháp luật tố tụng”. 

Từ những quy định trên có thể thấy rằng, không phải tất cả các vụ án xét xử qua 
cấp sơ thẩm đều bị phúc thẩm, chỉ những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có 
hiệu lực pháp luật và bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án mới bị xét xử phúc thẩm. Như 
vậy cơ sở pháp lí làm phát sinh xét xử phúc thẩm là dựa trên kháng cáo, kháng nghị 
phúc thẩm dân sự khi các bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị 
kháng cáo, kháng nghị là các bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, các quyết 
định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực 
pháp luật. Phải chăng quy định mọi bản án, quyết định sơ thẩm có thể bị kháng cáo, 
kháng nghị đã làm giảm hiệu quả của việc xét xử cũng như hao tổn về thời gian, sức 
lực, tốn kém các chi phí. 

2.​Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm 
2.1.​Chủ thể kháng cáo, kháng nghị 
Chủ thể và phạm vi khảng cáo 
Theo quy định tại các điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì: 
-​ Bị cáo, người đại diện của bị cáo có quyền kháng cáo bản án, quyết định 

sơ thẩm. Phạm vi quyền kháng cáo của họ là toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định 
sơ thẩm có liên quan đến bị cáo. Bị cáo có thể nêu mục đích của việc kháng cáo như: 

 



xin 

 



giảm hình phạt, thay đổi tội danh nhẹ hơn, giảm mức bồi thường... Người thân thích 
của bị cáo như cha, mẹ, vợ, chồng, con không được kháng cáo thay cho bị cáo. Trường 
họp bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất 
thì người bào chữa, người đại diện của họ có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích cho 
họ. Người được toà án tuyên không có tội cũng có quyền kháng cáo về các căn cứ mà 
bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội. 

-​ Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 
tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa. Đây là quyền 
kháng cáo độc lập của người bào chữa để bảo vệ quyền lợi cho người bị hạn chế về 
năng lực hành vi tố tụng nên không phụ thuộc vào ý chí của bị cáo đồng ý hay không. 
Trong trường hợp người bào chữa kháng cáo, bị cáo vẫn có quyền tự kháng cáo. 

-​ Bị hại và người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án, quyết định sơ 
thẩm. Trường hợp bị hại chết, mất tích, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 
thì người đại diện thực hiện quyền kháng cáo; cơ quan, tổ chức là bị hại có sự chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất thì người đại diện theo pháp luật hoặc tổ chức, cá nhân kế 
thừa quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó có quyền kháng cáo (khoản 5 Điều 62 
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Pháp luật hiện hành không hạn chế hướng kháng 
cáo của bị hại và người đại diện, họ có thể kháng cáo yêu cầu tăng nặng hoặc giảm nhẹ 
đối với bị cáo. 

-​ Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự: Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, 
người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan 
đến việc bồi thường thiệt hại. Do nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự tham gia tố tụng 
để giải quyết vấn đề dân sự ứong vụ án hình sự nên quyền kháng cáo của họ hạn chế 
trong phạm vi phần bản án, quyết định liên quan đến việc bồi thường thiệt hại. 

-​ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án 
hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. 

-​ Người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của bị hại, đương sự: Người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có 
nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết 
định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ. Đây là quyền 
kháng cáo dộc lập, không phụ thuộc vào ý chí của bị hại, đương sự, không phải do bị 
hại, đương sự uỷ quyền. 

b.​ Chủ thể và phạm vi kháng nghị 
Viện kiểm sát cùng cấp với toà án đã ra bản án, quyết định sơ thẩm và viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp của viện kiểm sát đó có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc 
thẩm. Việc kháng nghị của viện kiểm sát khi phát hiện ra những sai lầm, thiếu sót của 
bản án, quyết định sơ thẩm không những là quyền hạn mà còn là trách nhiệm của viện 
kiểm sát trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Viện kiểm sát có thể 
kháng nghị toàn bộ hay một phần bản án hoặc quyết định đối với tất cả bị cáo và 
những người tham gia tố tụng khác hay chỉ với một số người. Viện kiểm sát có quyền 
yêu cầu toà án giải quyết lại vụ án theo hướng tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình phạt, 
tăng hay giảm mức bồi thường... cho phù hợp với pháp luật, đường lối, chính sách của 
Nhà nước và thực tế khách quan của vụ án (Điều 336 Bộ luật tố tụng hình sự năm 
2015). 

 



Thẩm quyền quyết định kháng nghị thuộc về viện trưởng viện kiểm sát. Khi 
được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố 
tụng hình sự, phó viện trưởng viện kiểm sát có quyền quyết định kháng nghị. Viện 
trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát không được uỷ quyền kháng nghị cho kiểm sát 
viên. 

2.2.​Thời hạn kháng cáo, kháng nghị 
a.​Thời hạn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự 
Theo quy định tại Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thời hạn kháng 

cáo đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với 
đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa 
hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lí do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được 
tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Đối với trường hợp 
đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa 
nhưng vắng mặt khi tòa án tuyên án mà không có lí do chính đáng thì thời hạn kháng 
cáo được tính từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng cáo đổi với quyết định tạm đình chỉ, 
đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cẩp sơ thẩm là 07 ngàykể từ ngày đương sự,cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định 
được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Nếu người kháng cáo trực 
tiếp nộp đơn kháng cáo thì ngày kháng cáo được tính từ ngày nộp đơn. Nếu đơn kháng 
cáo được gửi qua đường bưu điện thì ngày kháng cáo được tính từ ngày bưu điện nơi 
gửi đóng dấu trên phong bì. 

Nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) hoặc ngày 
nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ 
đó. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào đúng 12 giờ đêm của ngày 
hôm đó (khoản 5, 6 Điều 148 Bộ luật dân sự năm 2015). 

Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo 
được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong 
bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn 
kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận. 

Nếu kháng cáo ngoài thời hạn quy định của pháp luật là kháng cáo quá hạn. 
Theo Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì sau khi nhận được đơn kháng cáo 
quá hạn, tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình lí do kháng cáo 
quá hạn của người kháng cáo và tài liệu, chứng cứ nếu có cho tòa án cấp phúc thẩm. 
Trong thời hạn 10 kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cử 
kèm theo, tòa án cấp phúc thẩm thành lập hội đồng gồm ba thẩm phán để xem xét việc 
kháng cáo quá hạn. Phiên họp xét kháng cáo quá hạn có sự tham gia của kiểm sát viên 
viện kiểm sát cùng cấp và người kháng cáo quá hạn. Trường hợp người kháng cáo, 
kiểm sát viên vắng mặt thì hội đồng xét kháng cáo quá hạn vẫn tiến hành phiên họp. 
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn, ý kiến của 
người kháng cáo quá hạn, đại diện viện kiểm sát tại phiên họp, hội đồng xét kháng cáo 
quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo 
quá hạn và phải ghi rõlí do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận ưong quyết định. 
Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định cho người kháng cáo quá hạn, tòa án cấp sơ 
thẩm và viện kiểm sát cùng cấp; nếu tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo 
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quá hạn thì tòa án cấpịsơ thẩm phải tiến hành các thủ tục do Bộ luật tố tụng dân sự quy 
định và gửi hồ sơ vụ án cho tòa án cấp phúc thẩm. 

b.​Thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự 
Theo quy định tại Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thòi hạn kháng 

nghị đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm của viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của 
viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 01 tháng, kể từ ngày tuyên án. Trường hợp kiểm sát 
viên không tham gia phiên tòa thì thòi hạn kháng nghị tính từ ngày viện kiểm sát cùng 
cấp nhận được bản án. 

Thời hạn kháng nghị của viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định tạm đình 
chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, của viện 
kiểm sát cấp trên trực tiếp làio ngày, kể từ ngày viện kiểm sát cùng cấp nhận được 
quyết định. 

Khi tòa án nhận được quyết định kháng nghị của viện kiểm sát mà quyết định 
kháng nghị đó đã quá thời hạn thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu viện kiểm sát giải thích 
bằng văn bản và nêu rõ lí do. 

2.3.​Hậu quả của kháng cáo, kháng nghị 
Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị là quy định liên quan đến pháp luật tố 

tụng được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 
1989 do Hội đồng nhà nước ban hành. 

Theo đó, kháng cáo và kháng nghị được xem là hành vi tố tụng của đương sự, 
người có thẩm quyền thể hiện việc phản đối toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định 
của Tòa án với mục đích bảo đảm cho việc xét xử được chính xác, công bằng, đồng 
thời sửa chữa những sai lầm trong bản án, quyết định của Tòa án. Đây là một trong 
những quyền khi tham gia tố tụng được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, tuy nhiên khi 
thực hiện kháng cáo hoặc kháng nghị sẽ phát sinh ra một số hậu quả khác nhau có thể 
ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. 

BÀI TẬP: 
Bài tập 1: 
Tháng 10/2012, anh A cho anh B vay 200 triệu đồng, thời hạn trả nợ là tháng 

12/2012, việc vay tiền có lập thành văn bản. Tháng 11.2012, anh A cho anh B thuê 
một xe bốn chỗ để đi lại và thời hạn trả xe vào tháng 02/2013. 

Dù đã hết hạn trả nợ và trả xe đã lâu nhưng anh B vẫn không thực hiện nghĩa vụ 
nên anh A đã khởi kiện anh B ra Tòa án với hai yêu cầu: Anh B phải trả nợ gốc, tiền 
lãi theo hợp đồng vay tiền và trả lại xe cho anh A. 

Tòa án Quận X, thành phố H đã thụ lý và giải quyết cả hai yêu cầu của anh A 
trong cùng một vụ án. 

Theo anh, chị, Tòa án quận X thành phố H giải quyết cả hai yêu cầu của anh A 
trong cùng một vụ án như vậy là đúng hay sai? Tại sao?./. 

Bài tập 2: 
A khởi kiện B yêu cầu Tòa án buộc B trả cho A số tiền 1 tỷ 200 triệu mà A đã 

cho B vay trong thời hạn 8 tháng kể từ ngày 01/02/2010, nếu hết thời hạn đó B không 
trả nợ thì A sẽ chuyển thành nợ dài hạn và tính lãi suất tăng 100%. Đến thời hạn trả nợ 

 



, B không trả nợ cho A như đã thỏa thuận. Sau nhiều lần tiến hành đòi nợ. A đã thỏa 
thuận được với B bằng văn bản: Cho phép B gia hạn thời hạn trả nợ đến ngày 
01/3/2011. Tuy nhiên, đến thời hạn 01/3/2011, B cũng không chịu trả nợ cho A. Chính 
vì vậy, ngày 15/3/2011, A đã khởi kiện tại Tòa án yêu cầu B trả nợ cho A. 

Bạn hãy trả lời và nêu cơ sở pháp lý cùng với sự giải thích các câu hỏi sau: 
1​– A có quyền khởi kiện B đòi nợ trong trường hợp này hay không? 
2​– Xác định Quan hệ pháp luật tranh chấp và tư cách đương sự? 
3​ – Giả sử Tòa án có thẩm quyền đã thụ lý và phát hiện đã hết thời hiệu thời 

kiện thì Tòa án phải xử lý như thế nào? 
4​ – Nếu Tòa án đã thụ lý vụ án nhưng sau đó các bên lại thỏa thuận được 

với nhau về việc giải quyết số tiền nợ thì Tòa án phải xử lý như thế nào? 
5​ – Nếu trong quá trình Tòa án giải quyết mà A chết thì Tòa án phải xử lý 

tình huống này như thế nào?./. 
Bài tập 3: 
Năm 2010, A và B kết hôn. Năm 2012, A và B thỏa thuận thuận tình ly hôn và 

mỗi người sẽ trả một nửa số tiền đã vay của ông C là 50 triệu đồng. Nêu cách giải 
quyết của Tòa án trong các trường hợp sau: 

1​ – Khi nhận được thông báo của Tòa án, ông C cho rằng vợ A và B đã vay 
của ông 100 triệu chứ không phải là 50 triệu. 

2​ – Trong quá trình Tòa án giải quyết, A và B phát sinh tranh chấp về việc 
cấp dưỡng cho con, C không phản đối với sự thỏa thuận của A và B về cách chi trả 
khoản vay trên. 

 



BÀI 7: THỦ TỤC XÉT LẠI CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC 
PHÁP LUẬT 

Mã chương/mã bài: 
Giới thiệu: Xem xét lại bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật 

theo thủ tục tái thẩm 
Mục tiêu: 
- Nắm bắt thủ tục xét lại các bản án 
Nội dung chính: 
1.​Thủ tục giám đốc thẩm 
1.1.​Tính chất giám đốc thẩm 
Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 

luật, nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc 
giải quyết vụ án. Công việc chính và kỹ năng thực hiện: Giám đốc thẩm là thủ tục đặc 
biệt, chỉ được tiến hành khi có kháng nghị giám đốc thẩm. 

* Kháng nghị giám đốc thẩm: 
Là hành vi tố tụng của chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự yêu cầu Tòa án xem xét lại những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật khi có căn cứ theo quy định của pháp luật khi phát hiện có vi phạm pháp luật 
nghiêm trọng trong giải quyết vụ án. Chủ thể có thẩm quyền kháng nghị giám đốc 
thẩm được pháp luật giới hạn trong phạm vi nhất định. 

1.2.​ Kháng nghị giám đốc thẩm 
Kháng nghị giám đốc thẩm là hành vi tố tụng của chủ thể có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự yêu cầu Tòa án xem xét lại những bản án, quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật khi có căn cứ theo quy định của pháp luật khi phát hiện 
có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong giải quyết vụ án. Chủ thể có thẩm quyền 
kháng nghị giám đốc thẩm được pháp luật giới hạn trong phạm vi nhất định. 

–​Chủ thể kháng nghị: 
Chánh an tòa án nhân dân tối cao, Viên trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao 

có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật của Tòa án của cấp. Trừ trường hợp 

Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 
có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật của tòa án cấp quận, huyện. 

Căn cứ để các chủ thể này kháng nghị là dựa vào công tác giám đốc thẩm của 
ngành tòa án, khiếu nại của đương sự, tổng kết của nghành, công tác giám sát của Nhà 
nước, cơ quan tư pháp và từ các phương tiện thông tin đại chúng. 

Chủ thể có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền yêu 
cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh những hậu quả không 
thể khắc phục được. Thời hạn hoãn thi hành án không quá 3 tháng kể từ ngày ra văn 
bản yêu cầu hoãn thi hành án. 

 



– Căn cứ kháng nghị: là cơ sở pháp lý để các chủ thể có thẩm quyền kháng 
nghị dựa vào đó yêu cầu Tòa án xem xét lại vụ án bằng việc ra quyết định kháng nghị. 
Bao gồm: 

Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của 
vụ án. Được hiểu là kết luận của Tòa án trong bản án, quyết định không đúng với bản 
chất của sự việc, không có sự đồng nhất với sự thật khách quan. 

Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: được hiểu là trong quá trình áp dụng 
pháp luật tố tụng của Tòa án đã không áp dụng đúng các quy định của luật tố tụng dân 
sự. Mức độ vi phạm phải là nghiêm trọng (vi phạm các nguyên tắc của luật tố tụng 
trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự). 

Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Được hiểu là Tòa án đã 
áp dụng sai luật nội dung vào giải quyết vụ án. Tòa án đã sử dụng những căn cứ dựa 
vào đó để kết luận vụ việc không đúng với bản chất sự việc đó 

– Thời hạn kháng nghị: Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là 03 
năm kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật. 

1.3.​Thẩm quyền giám đốc thẩm 
Hiểu đơn giản, giám đốc thẩm là một thủ tục tiến hành việc lật lại một bản án, 

quyết định đã có hiệu lực của Tòa án để xem xét, xác minh lại toàn bộ quá trình giải 
quyết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, tổ chức, cơ quan 
có quyền và nghĩa vụ liên quan. Việc tiến hành xét lại này có thể vì những lí do trong 
toàn bộ quá trình xét xử, giải quyết vụ án mà có sự vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ 
cho rằng kết luận thể hiện trong bản án, quyết định của Tòa án đã đưa ra không phù 
hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; Trong xuyên suốt toàn bộ vụ án từ khi 
thụ lý, có sự nhầm lẫn, sai lầm nghiêm trọng khi giải quyết và áp dụng quy định pháp 
luật; Việc giải quyết vụ án đã có dấu hiệu vi phạm một cách nghiêm trọng các quy 
định của pháp luật trong thực hiện thủ tục điều tra, truy tố, xét xử từ đó dẫn đến mắc 
lỗi sai lầm nghiêm trọng. 

Các căn cứ kháng nghị đối với thủ tục giám đốc thẩm trong Tố tụng hình sự hay 
Tố tụng dân sự đều giống nhau.Trên thực tế, thủ tục này có thể dễ dàng gặp ở nhiều 
nơi, một ví dụ gần đây về vụ án xe container tông vào xe Innova lùi xe trên cao tốc Hà 
Nội – Thái Nguyên dẫn đến hậu quả làm 4 người tử vong đã được Ủy ban Thẩm phán 
TAND cấp cao tại Hà Nội tiến hành mở phiên giám đốc thẩm xét xử lại do kháng nghị 
của TAND cấp cao. 

Thứ hai, đặt ra một câu hỏi quan trọng trong vấn đề này là quy định của pháp 
luật về thủ tục giám đốc thẩm trên hai lĩnh vực, thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng 
dân sự và thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự 

1.4.​Phiên tòa giám đốc thẩm 
Phiên tòa giám đốc thẩm được tiến hành như sau: 
–​ Thời hạn chuẩn bị: việc xét án tối đa là bốn tháng kể từ ngày nhận được 

quyết định kháng nghị giám đốc thẩm và hồ sơ vụ án. Trong thời hạn đó Tòa án phải 
mở phiên tòa để xét án theo thủ tục giám đốc thẩm. 

 



Chánh án tào án phân công một thẩm phán làm bản thuyết trình tóm tắt về vụ 
án tại phiên tòa. Bản thuyết trình phải được gửi trước cho các thành viên hội đồng 
giám đốc thẩm chậm nhất là 7 ngày trước ngày mở phiên tòa. 

–​ Phạm vi giám đốc thẩm: Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét lại phần 
quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc có liên 
quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị. Hội đồng giám đốc thẩm có quyền xem 
xét phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật không bị kháng 
nghị hoặc không có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị nếu phần quyết 
định đó xâm phạm đến lợi ích nhà nước, lợi ích của người thứ ba không phải là đương 
sự trong vụ án. 

–​ Phiên tòa giám đốc thẩm: Sau khi chủ tọa khai mạc phiên tòa, một thành 
viên hội đồng giám đốc thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quá trình xét xử, quyết 
định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, các căn cứ, nhận 
định của kháng nghị và đề nghị của người kháng nghị. Đại diện VKS phát biểu ý kiến 
của VKSvề quyết định kháng nghị. 

Trong trường hợp có người tham gia tố tụng hoặc người khác được Toà án triệu 
tập tham gia phiên toà giám đốc thẩm thì họ được trình bày ý kiến của mình về quyết 
định kháng nghị. Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về quyết 
định kháng nghị. 

Các thành viên của Hội đồng giám đốc thẩm thảo luận và phát biểu ý kiến của 
mình về việc giải quyết vụ án. Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến của Viện kiểm 
sát về việc giải quyết vụ án. 

Hội đồng giám đốc thẩm biểu quyết về việc giải quyết vụ án. 
Quyết định giám đốc thẩm của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh 

hoặc Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành 
viên của Uỷ ban Thẩm phán hoặc Hội đồng Thẩm phán biểu quyết tán thành. 

Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng Thẩm phán Toà án 
nhân dân tối cao biểu quyết theo trình tự tán thành, không tán thành với kháng nghị và 
ý kiến khác; nếu không có trường hợp nào được quá nửa tổng số thành viên của Uỷ 
ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 
tối cao biểu quyết tán thành thì phải hoãn phiên toà. Trong thời hạn ba mươi ngày kể 
từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà, Uỷ ban Thẩm phán, Hội đồng Thẩm phán phải 
tiến hành xét xử lại với sự tham gia của toàn thể các thành viên. 

Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hội đồng giám đốc 
thẩm ra quyết định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Hội đồng 
giám đốc thẩm phải gửi quyết định này cho đương sự và những người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan theo quyết định Giám đốc thẩm, Tòa án ra bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và VKS cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có 
thẩm quyền. 

1.5.​ Quyền hạn của hội đồng giám đốc thẩm 
Về quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm, BLTTHS 2015 của nước ta cho 

phép Hội đồng giám đốc thẩm có quyền: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên 
bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị; Hủy bản án, quyết định đã 
có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp 

 



sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật; Hủy bản án, 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại; Hủy bản án, quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án; Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật; Đình chỉ xét xử giám đốc thẩm. 

Nghiên cứu pháp luật tố tụng hình sự một số nước cho thấy không có nước nào 
quy định về thẩm quyền hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại 
như luật tố tụng hình sự Việt Nam. Luật tố tụng hình sự Cộng hòa Pháp và luật tố tụng 
hình sự của Nhật Bản quy định hội đồng giám đốc thẩm có các quyền: không chấp 
nhận kháng cáo, kháng nghị, giữ nguyên bản án đã có hiệu lực pháp luật; Hủy bản án 
đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án; hủy bản án đã có hiệu lực pháp luật để xét 
xử lại. Luật tố tụng hình sự Trung Quốc và Liên bang Nga quy định Tòa án cấp giám 
đốc thẩm có các quyền: không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị, giữ nguyên bản án, 
quyết định của Tòa án; hủy bản án, quyết định của Tòa án và đình chỉ tố tụng đối với 
vụ án; hủy bản án, quyết định của Tòa án và trả lại vụ án để xét xử lại; sửa bản án, 
quyết định của Tòa án. 

2.​Thủ tục tái thẩm. 
a.​Khái niệm tái thẩm dân sự 
Trên thực tế, có nhiều trường hợp sau khi bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật mới phát hiện được những tình tiết có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải 
quyết vụ án nhưng lúc ra bản án, quyết định, các đương sự và tòa án đã không thể biết 
được. Do mới phát hiện được những tình tiết của vụ án mà trước đó các đương sự và 
tọà án đã không biết được làm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án 
trở nên không phù hợp với thực tế khách quan của vụ án, không đúng đắn. Đối với 
những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật này vẫn cần phải được xét lại. Khi 
phát hiện được những tình tiết mới, người có thẩm quyền của tòa án cấp trên, viện 
kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị yêu cầu tòa án có thẩm quyền xét lại bản án, 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Thủ tục xét lại bản án,, quyết định đã 
có hiệu lực pháp luật trong trường hợp này được gọi là thủ tục tái thẩm. 

Tái thẩm dân sự là việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của 
tòa án bị kháng nghị do mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà tòa án 
và các đưomg sự đã không biết được khi tòa án giải quyết vụ án. 

Tái thẩm cũng là thủ tục đặc biệt của tố tụng dân sự như thủ tục giám đốc thẩm. 
Trong đó, tòa án có thẩm quyền kiểm tta tính hợp pháp của bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật khi có kháng nghị. Tuy vậy, việc xét lại bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật theo thủ tục này là dựa ttên cơ sở mới phát hiện được tình tiết quan 
trọng của vụ án chứ không phải ttên cơ sở phát hiện được sai lầm, vi phạm pháp luật 
của tòa án trong việc giải quyết vụ án. Tính chất của tái thẩm dân sự được quy định tại 
Điều 351 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Thủ tục tái thẩm lần đầu được quy định trong Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 
1981. Sau đó được quy định tại Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 1992, Pháp lệnh thủ 
tục giải quyết các vụ án dân sự (PLTTGQCVADS), Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ 
án kinh tế năm 1994 và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động năm 
1996, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Hiện nay, thủ tục tái thẩm được quy định tại 
Chương XXI Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẵn thi hành Bộ 
luật này. 

 



 

 
là: 

b.​Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái 
thẩm: 

Pháp luật hiện nay quy định có bốn căn 
cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

 
-​Mới phát hiện được tình tiết quan trọng 

của vụ án mà đương sự đã không thể 
biết được trong quá trình giải quyết vụ án. “Tình tiết quan trọng” trong căn cứ này 
phải là những tình tiết làm thay đổi nội dung của vụ án. Ví dụ: trong quá trình giải 
quyết vụ án chia di sản thừa kế các đương sự không biết được người để lại di sản thừa 
kế đã lập di chúc để lại toàn bộ khối di sản cho người con út, nên vụ án đã được giải 
quyết theo pháp luật. Mấy năm sau người con út mới phát hiện ra di chúc. Việc phát 
hiện ra di chúc là tình tiết mới quan trọng làm thay đổi bản chất của vụ án. Bản án nếu 
so với di chúc thì khác nhiều và kết luận của bản án đã làm thiệt hại đến lợi ích của 
thừa kế được chỉ định trong di chúc. Đây là tình tiết quan trọng để kháng nghị theo thủ 
tục tái thẩm. 

-​ Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người 
phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ. 

-​ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ 
án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật. Cần phân biệt căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám 
đốc thẩm “có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật” với căn cứ kháng 
nghị theo thủ tục tái thẩm “…cố ý kết luận trái pháp luật”. “Sai lầm nghiêm trọng 
trong việc áp dụng pháp luật” và “cố ý kết luận trái pháp luật” đều là áp dụng pháp 
luật không đúng, nhưng căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là xuất phát 
từ việc nhận thức của Thẩm phán về việc áp dụng pháp luật. Thẩm phán cho rằng 
mình áp dụng pháp luật là đúng nhưng thực tế là không đúng. Còn căn cứ kháng nghị 
theo thủ tục tái thẩm là Thẩm phán biết rõ việc kết luận của mình là không đúng pháp 
luật nhưng vẫn cứ kết luận. Đây là những trường hợp hồ sơ đã đầy đủ các tài liệu, 
chứng cứ, các tình tiết trong vụ án và pháp luật rõ ràng, nhưng Thẩm phán lại xử 
không đúng pháp luật. 

-​ Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, 
kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước 
mà Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ. Bộ luật tố tụng dân sự quy 
định, đương sự hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền phát hiện tình tiết mới 
của vụ án và thông báo bằng văn bản cho những người có quyền kháng nghị. Trong 
trường hợp phát hiện tình tiết mới của vụ án, Viện kiểm sát, Toà án phải thông báo 
bằng văn bản cho những người có quyền kháng nghị 

c.​Chủ thể có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 
Tương tự như thủ tục giám đốc thẩm, Bộ luật tố tụng dân sự chỉ giao thẩm 

quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm cho Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, cụ thể như sau: 

●​ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

 



của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng 
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

 



●​ Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
cấp cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi 
thẩm quyền theo lãnh thổ. 

Vậy nên ngoài những chủ thể trên thì không một chủ thể nào khác có thẩm 
quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Nếu các chủ thể khác phát hiện tình tiết mới 
của vụ án thì có quyền thông báo bằng văn bản cho các chủ thể có thẩm quyền trên để 
kháng nghị 

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm, kể từ ngày người có thẩm 
quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. 

Khi xác định thời hạn kháng nghị cần đảm bảo hai điều kiện chính, đó là: 
-​Tạo điều kiện cho đương sự có thể bảo vệ quyền, lợi ích của mình. 
-​Bảo đảm tính ổn định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 
Thời hạn kháng nghị trên đã đảm bảo hài hòa được hai điều kiện trên. Nên 

chăng ghi nhận thêm thời hạn kéo dài kháng nghị thì điều luật sẽ trở nên đảm bảo hơn 
quyền tiếp cận công lý của công dân. 

d.​Ý nghĩa tái thẩm dân sự 
Tái thẩm dân sự có ý nghĩa quan trọng đối với cả việc giải quyết vụ án dân sự 

của tòa án và việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. 
Việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm 

giúp cho tòa án khắc phục được những thiếu sót trong những bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật không phụ thuộc vào thời gian bản án, quyết định có hiệu lực pháp 
luật và được thi hành từ bao giờ. Vì vậy, tái thẩm dân sự cũng bảo đảm sự tuân thủ 
pháp luật trong công tác xét xử của tòa án. 

Việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm 
bảo đảm cho bản án, quyết định của tòa án có căn cứ và hợp pháp, từ đó có tác dụng 
bảo vệ được các quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án. 

Bên cạnh đó, hoạt động tái thẩm góp phần giúp các Thẩm phán chủ động hơn 
trong việc thu thập, xác mình chứng cứ. Các tình tiết mới tuy là không biết hoặc không 
thể biết tại thời điểm giải quyết vụ án nhưng nó đã xuất hiện trước đó, trước thời điểm 
Thẩm phán ra bản án, quyết định. Chính vì vậy, đòi hỏi Thẩm phán và những người có 
thẩm quyền liên quan cần chú trọng hơn trong việc phát hiện các tình tiết có liên quan 
đến vụ án, nhằm đảm bảo giải quyết vụ án đúng pháp luật 

BÀI TẬP: 
Bài 1: 

Ông Minh là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong một vụ án dân dự. 
Vậy ông Minh có phải là đương sự không? Đề nghị cho biết đương sự trong vụ án dân 
sự là ai? 

Bài 2: 
Các giấy tờ nào cần phải xuất trình khi đề nghị Tòa án làm thủ tục đăng ký 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự? 

 



Bài 3: 
Những vụ án dân sự nào không được hòa giải ? Những vụ án dân sự nào 

không tiến hành hòa giải được? 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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